BO Y TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
-------- Déc lap - Tu do - Hanh phic

S6: 4905/QP-BYT Ha Ngi, ngay 21 thang 10 nam 2019

QUYET PINH

SUA POI, BO SUNG PHU LUC 05 (DANH MUC MA THUOC TAN DUGC) BAN HANH

KEM THEO QUYET PINH SO 7603/QD-BYT NGAY 25/12/2018 CUA BO TRUONG BO

Y TE VE BAN HANH BO MA DANH MUC DUNG CHUNG AP DUNG TRONG QUAN

LY KHAM BENH, CHUA BENH VA THANH TOAN BAO HIEM Y TE (PHIEN BAN SO
6)

BO TRUONG BQ Y TE

Can cir Nghi dinh s 75/2017/ND-CP ngay 20/6/2017 cua Chinh phu quy dinh chirc
nang, nhiém vu, quyén han va co cau t6 chirc ciia Bo Y té;

Can cir Nghi quyét sé 36a/NO-CP ngay 14/10/2015 ciia Chinh phii vé Chinh phii dién
o,
Can cir Thong tu s6 30/2018/TT-BYT ngay 30/10/2018 ciia Bé Y té ban hanh danh

muyc va ty l¢, diéu kién thanh todan doi véi thuée héa duwge, sinh pham thuoc phéng xa va chat
danh dau thuéc pham vi dwoc huéng ciia nguoi tham gia bdo hiém y té;

Xét de nghi cua Vu truong Vu Bao hiém y e,
QUYET PINH:

Diéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay cac Phu luc danh muc stra ddi, bd sung
Phu luc 05 - danh muc ma thudc tan dugc ban hanh kém theo Quyét dinh sé 7603/QD-BYT
ngay 25/12/2018 cta B truéng Bo Y té vé ban hanh B6 ma danh myc dung chung 4p dung
trong quan 1y kham bénh, chita bénh va thanh toan bao hiém y té.

Phu luc danh muc sira d6i, bd sung Phu luc 05 - danh myuc ma thude tan dugce ban
hanh kém theo quyét dinh nay duoc ding tai trén Céng Thong tin dién tir cua Bo Y té tai dia
chi: http://moh.gov.vn

Piéu 2. Cac phu luc danh muc stra doi, bd sung phu luc 05 - danh myuc ma thubc tan
duoc ban hanh kém theo quyét dinh nay 1a mot phin ciia Bo ma danh muyc ding chung ap
dung trong kham bénh, chita bénh va thanh toan bao hiém y t& ban hanh kém theo Quyét dinh
s6 7603/QD-BYT ngay 25/12/2018 cuia Bo truong B Y té (Phién ban sd 6). Ngoai cac ndi
dung stra d6i, b6 sung danh muc trong phu luc 05 - danh muc ma thudc tin dugc, cic ndi
dung con lai trong Quyét dinh sé 7603/QD-BYT ngay 25/12/2018 cta B truong Bo Y té
duoc gilr nguyén.

Pidu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky, ban hanh. Cac co s¢ kham bénh,
chira bénh va co quan bao hiém xa hdi co trach nhiém hoan thanh viéc cap nhéat cac danh muc
mé thudc tan duoc stra d6i, bo sung ban hanh kém theo Quyét dinh nay dé giri va tiép nhan
dir liéu dién tir chi phi kham bénh, chira bénh.



Piéu 4. Cac Ong/Ba Chanh Vin phong BO Y té, Vu truong Vu Bao hiém y té, Vu
truong cac Vu, Cuc trudng cac Cuyc truc thude Bo Y té, Giam ddc SO Y té cac tinh, thanh phd
truc thuoc Trung wong, Y té cac BO, nganh va Thu trudng cac don vi ¢6 lién quan chiu trach
nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

KT. BQ TRUONG
Noi nhan: THU TRUONG
- Nhu Biéu 4;
- Bo truong Bo Y té (dé béo cao);
- BHXH Viét Nam;

-S6'Y té cac tinh, TP tryc thudc TW;

- Céc don vi truc thude Bo Y té;

-Y té cac Bo, nganh; X N

- Céng Thong tin dién tit BYT; Nguyén Truong Son
- Luu: VT, BH.




DM hoat chat doi ma

		Phụ lục 01. Danh mục hoạt chất đính chính mã
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày     /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		MA_HOAT_CHAT
(Mã đính chính mới)		MA_HOAT_CHAT
(Theo QĐ7603)		HOAT_CHAT		SỐ LƯỢNG THUỐC

		1		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		22

		2		40.12		40.904		Lidocain		1

		3		40.922		40.693		Alverin citrat		69

		4		40.235		40.323		Ofloxacin		83

		5		40.227		40.318		Ciprofloxacin		49

		6		40.240		40.333		Sulfadoxin + pyrimethamin		3

		7		40.78		40.987		Alimemazin		20

		8		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		10

		9		40.1017		40.567		Kali clorid		9

		10		40.952		40.570		Meclophenoxat		6

		11		40.973		40.761		Budesonid		18

		12		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		9

		13		40.68		40.813		Calcitonin		5

		14		40.1055		40.30.1022		Vitamin B6 + magnesi lactat		1

		15		40.701		40.925		Phloroglucinol hydrat + trimethyl phloroglucinol		2

		16		40.623		40.30.630		Salicylic acid + betamethason dipropionat		2

		17		40.219		40.218		Azithromycin		17

		18		40.767		40.30.743		Dexamethason phosphat + neomycin		1

		19		40.538		40.31		Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)		1

										328
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		Phụ lục 02. Danh mục thuốc đính chính mã trong Phục lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày     /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		SO_DANG_KY		TEN_THUOC		MA_HOAT_CHAT
(Mã mới)		MA_HOAT_CHAT
(Theo QĐ7603)		HOAT_CHAT_TT30		HOAT_CHAT		HOAT_CHAT
(Theo Số đăng ký)		MA_DUONG_DUNG		DUONG_DUNG		HAM_LUONG		DONG_GOI		HANG_SX		NUOC_SX

		1		13539.KD.12.1		ALEMBIC AZITHAL		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 01 lọ		Naprod life- India		India

		2		VN-11797-11		Azitromicina Farmoz		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ bột đông khô		Reig Jofre S.A		Spain

		3		VN-14604-12		Zibac		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 vỉ gồm 1 lọ thuốc + 1 ống 5m nước cất pha tiêm		Popular Pharmaceuticals Ltd.		Bangladesh

		4		VN-18458-14		Aziact		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml		Bharat Parenterals Ltd.		India

		5		VN-8647-09		Azee - 500		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin dihydrate		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 ống 10ml +  ống nước cất pha tiêm 5ml		Cipla Ltd.		India

		6		VN-19765-16		Alembic Azithral		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Naprod Life Sciences Pvt. Ltd.		India

		7		VD-25849-16		Neazi 500 mg		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat)		1.01		Uống		500mg		Hộp 1 vỉ x 3 viên		Công ty cổ phần dược TW Mediplantex		Việt Nam

		8		VD-26004-16		Azithromycin 200		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat)		1.01		Uống		200mg		Hộp 24 gói x 1,5g		Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG		Việt Nam

		9		VD-26005-16		Azithromycin 250		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat)		1.01		Uống		250mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG		Việt Nam

		10		VD-26006-16		Azithromycin 500		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat)		1.01		Uống		500mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG		Việt Nam

		11		VD-26292-17		Ziusa		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin (dưới dạng Azithromycin TM granules 7,5% w/w)		1.01		Uống		600mg		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		12		VD-26996-17		Opeazitro 200		40.219		40.218				Azithromycin		Mỗi gói 2,5g chứa: Azithromycin (dưới dạng microencapsulated Azithromycin 25%) 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 gói x 2,5g		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		13		VD-26997-17		Opeazitro 250		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 250mg		1.01		Uống		250mg		Hộp 1 vỉ x 6 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		14		VD-26998-17		Opeazitro 500		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg		1.01		Uống		500mg		Hộp 1 vỉ x 3 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		15		VD-27557-17		Azithromycin 100		40.219		40.218				Azithromycin		Mỗi gói 0,75g chứa: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 100mg		1.01		Uống		100mg		Hộp 24 gói x 0,75g		Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG		Việt Nam

		16		VN-20412-17		Vizimtex		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ		Anfarm Hellas S.A.		Greece

		17		VN-20845-17		Zitromax		40.219		40.218				Azithromycin		Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg		1.01		Uống		500mg		Hộp 1 vỉ X 3 viên		Haupt Pharma Latina S.r.l		Italy

		18		VD-24329-16		Magnesi-B6		40.1055		40.30.1022		Vitamin B6 + magnesi lactat		Magnesi; Vitamin B6		Magnesi lactat dihydrat; Pyridoxin HCl		1.01		Uống		470mg; 5mg		Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ		Việt Nam

		19		VD-25685-16		Glomazin		40.623		40.30.630		Salicylic acid + betamethason dipropionat		Salicylic acid + Betamethason		Betamethason dipropionat; Acid salicylic		3.01		Thuốc mỡ bôi da		0,64 mg;  30 mg		Hộp 1 tuýp 5g, 10g, 15g		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		20		VD-26033-16		Perasolic		40.623		40.30.630		Salicylic acid + betamethason dipropionat		Salicylic acid + Betamethason		Acid salicylic; Betamethason dipropionat		3.01		Thuốc mỡ bôi da		450mg; 9,6mg		Hộp 1 tuýp 15g.		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		21		VD-26708-17		Thekatadexan		40.767		40.30.743		Dexamethason phosphat + neomycin		Neomycin + Dexamethasone		Mỗi 8 ml chứa: Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 28.000IU; Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 15mg		6.01		Nhỏ mắt		28.000IU, 15mg		Hộp 1 lọ 8 ml		Công ty cổ phần Dược Khoa		Việt Nam

		22		VD-27751-17		Aspirin 500		40.538		40.31		Acetylsalicylic acid (DL-lysin-acetylsalicylat)		DL-lysin-acetylsalicylat
(acetylsalicylic acid)		Acid acetylsalicylic 500 mg		1.01		Uống		500 mg		Hộp 20 vỉ x 10 viên		Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		23		VD-11691-10		SaViCipro		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		24		VD-11738-10		Ciprofloxacin 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid)		1.01		Uống		500 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha		Việt Nam

		25		VD-12532-10		Citrio 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần sản xuất -  thương mại Dược phẩm Đông Nam		Việt Nam

		26		VD-12788-10		Ciprofloxacin 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid tương ứng Ciprofloxacin 500mg		1.01		Uống		500 mg		Hộp 4 vỉ x 5 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		27		VD-13084-10		Kacipro 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần sản xuất -  thương mại Dược phẩm Đông Nam		Việt Nam

		28		VD-13105-10		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần TRAPHACO-		Việt Nam

		29		VD-13239-10		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim		Công ty cổ phần Dược  S. Pharm		Việt Nam

		30		VD-13560-10		Mekociprox		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		250 mg		Hộp 20 gói 3,8g bột pha hỗn dịch uống		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		31		VD-13585-10		Pycip 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		32		VD-14184-11		Ciprofloxacin 250		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		250 mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần Dược Hậu Giang		Việt Nam

		33		VD-14950-11		Ciprofloxacin 500 mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin dưới dạng Ciprofloxacin HCL		1.01		Uống		500 mg		Hộp 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên nén dài bao phim. Chai 100 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Việt Nam

		34		VD-15155-11		Kaprocin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà		Việt Nam

		35		VD-15164-11		Neuprolox		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		36		VD-15271-11		Meyercipro		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài  bao phim		Công ty liên doanh Meyer - BPC		Việt Nam

		37		VD-15677-11		Ciprofloxacin 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược  phẩm Nam Hà		Việt Nam

		38		VD-18125-12		Cenpro		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 100 viên, 500 viên		Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3		Việt Nam

		39		VD-19237-13		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		750 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US pharma USA		Việt Nam

		40		VD-19323-13		Ciprofloxacin 500		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		41		VD-19932-13		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 100 viên, 200 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Việt Nam

		42		VD-20634-14		Ciprofloxacin 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl)		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai		Việt Nam

		43		VD-21176-14		Ciprofloxacin 500-US		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		44		VD-21624-14		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid)		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên		Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2		Việt Nam

		45		VD-22076-14		Usacip 500		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500 mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		46		VD-22464-15		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 25 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Việt Nam

		47		VD-22774-15		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Việt Nam

		48		VD-22942-15		Ciprofloxacin 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydroclorid)		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		49		VD-23375-15		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl)		1.01		Uống		500mg		Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH MTV 120 Armephaco		Việt Nam

		50		VD-4801-08		Ciprofloxacin  500 mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid		1.01		Uống		500mg		hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 100 viên, 200 viên bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Việt Nam

		51		VD-5338-08		Ciprofloxacin - 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid		1.01		Uống		500mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần  dược vật tư y tế Lâm Đồng		Việt Nam

		52		VD-5389-08		Ciprofloxacin-500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x8 viên; 10 vỉ x 10 viên; 20 vỉ x 8 viên; 20 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên nén bao phim		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Việt Nam

		53		VD-5836-08		Ciprofloxacin - 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim		Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú		Việt Nam

		54		VD-6119-08		Ciprofloxacin 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim		Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai		Việt Nam

		55		VD-6163-08		Ciprofloxacin - 500 mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid		1.01		Uống		500mg		hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2..		Việt Nam

		56		VD-6572-08		NDC-Ciprofloxacin - 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty TNHH Nam Dược		Việt Nam

		57		VD-6955-09		Ciprofloxacin DNA		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An		Việt Nam

		58		VD-7457-09		Cadiciprolox		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim; Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		59		VD-7502-09		Ciprofloxacin 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid (tương đương Ciprofloxacin 500mg)		1.01		Uống		500mg		Hộp 25 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây.		Việt Nam

		60		VD-9061-09		Scanax 500		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên, chai 500 viên nén bao phim		Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam		Việt Nam

		61		VD-9144-09		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên; chai 500 viên nén dài bao phim		Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam		Việt Nam

		62		VD-9145-09		Ciprofloxacin		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên; chai 500 viên nén dài bao phim (màu cam)		Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam		Việt Nam

		63		VD-9717-09		Ciprofloxacin 500 mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid  tương đương Ciprofloxacin 500mg		1.01		Uống		500mg		hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		64		VD-9740-09		Ceteco Ciprocent 500		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		hộp 10 vỉ x 10 viên; lọ 50 viên; lọ 100 viên		Công ty dược trung ương 3		Việt Nam

		65		VD-9827-09		Ciprofloxacin 500 mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin hydroclorid		1.01		Uống		500mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		66		VN-11402-10		Getoxl		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		XL Laboratories Pvt., Ltd.		India

		67		VN-15526-12		Ciprofloxacin Tablets USP 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Macleods Pharmaceuticals Ltd.		India

		68		VN-6198-08		Ciprofloxacin 250mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		250mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		JSC Schelkovo Vitamin Plant		Russia

		69		VN-6199-08		Ciprofloxacin 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		JSC Schelkovo Vitamin Plant		Russia

		70		VN-7510-09		Supolox 500		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Penta Labs Pvt. Ltd.		India

		71		VN-8960-09		Ciprofloxacin Tablets USP 500mg		40.227		40.318		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		Ciprofloxacin		1.01		Uống		500mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		XL Laboratories Pvt., Ltd.		India

		72		VD-10914-10		Victocep		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên bao phim		Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.		Việt Nam

		73		VD-11029-10		Ofloxacin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		74		VD-11449-10		OflloDHG		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần Dược Hậu Giang		Việt Nam

		75		VD-11591-10		Ofloxacin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		hộp 1 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây.		Việt Nam

		76		VD-11951-10		Becocef		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty liên doanh Meyer - BPC		Việt Nam

		77		VD-12781-10		Biloxcin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		78		VD-13085-10		Ofxaquin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần sản xuất -  thương mại Dược phẩm Đông Nam		Việt Nam

		79		VD-13121-10		Dolocep		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		80		VD-13245-10		Ofloxacin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim		Công ty cổ phần Dược  S. Pharm		Việt Nam

		81		VD-13610-10		Traflocin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần TRAPHACO-		Việt Nam

		82		VD-13831-11		Ofloxacin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim		Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.		Việt Nam

		83		VD-14782-11		Ofloxacin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA		Việt Nam

		84		VD-15032-11		Oflotab		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		85		VD-15153-11		Kaloxacin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà		Việt Nam

		86		VD-15370-11		Orafort  200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A		Việt Nam

		87		VD-15528-11		Ofloxacin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		88		VD-15909-11		Ofloxacin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà		Việt Nam

		89		VD-15922-11		Ofloxacin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty liên doanh Meyer - BPC		Việt Nam

		90		VD-18124-12		Cenofxin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Lọ 100 viên, 200 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3		Việt Nam

		91		VD-18831-13		Ofloxacin 200 mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		hộp 2 vỉ x 10 viên, chai 100 viên		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		92		VD-19779-13		Kupfloxanal		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int' l		Việt Nam

		93		VD-20014-13		Thekyflox		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá		Việt Nam

		94		VD-20055-13		Oflicine		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 8 viên; chai 500 viên; chai 100 viên		Công ty cổ phần SPM		Việt Nam

		95		VD-20580-14		Ofcin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG		Việt Nam

		96		VD-20757-14		pms-Ofloxacin 200 mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		97		VD-21079-14		Shinpoong Fugacin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		98		VD-22082-15		Usaroflox 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm		Việt Nam

		99		VD-22139-15		Medfloxin 200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		100		VD-22140-15		Medfloxin 400		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		400 mg		Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		101		VD-22165-15		Napocef		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		102		VD-22234-15		Ofloxacin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên		Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha		Việt Nam

		103		VD-22450-15		Oflid 200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Chai 100 viên, 200 viên. Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Việt Nam

		104		VD-22583-15		Cinepark		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		400mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá		Việt Nam

		105		VD-22655-15		Ofloxacin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)		Việt Nam

		106		VD-23216-15		Pyfloxat		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		107		VD-23359-15		Ofloxacin Stada 200 mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên nén bao phim		Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.		Việt Nam

		108		VD-5086-08		Ofloxacin - 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim; Lọ 200 viên nén bao phim		Công ty cổ phần  dược vật tư y tế Lâm Đồng		Việt Nam

		109		VD-5219-08		Oflicine-200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 8 viện; hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần SPM		Việt Nam

		110		VD-5413-08		Oflid 200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 200 viên nén dài bao phim, thùng 100 hộp, 100 chai		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Việt Nam

		111		VD-5511-08		Ofloxacin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai x 100 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha		Việt Nam

		112		VD-6318-08		SP Ofloxacin - 200 mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		113		VD-6606-08		Ofloxacin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên nén bao phim		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		114		VD-7014-09		Pyfloxat - 200 mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		115		VN-10248-10		Ofloxacin Tablets 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		M/S. Minimed Laboratories Pvt., Ltd.		India

		116		VN-10367-10		Remecilox 200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Remedica Ltd.		Cyprus

		117		VN-10388-10		Ofloxamarksans		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Marksans Pharma Ltd.		India

		118		VN-10396-10		Ofoxin 200 Tablet		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Medley Pharmaceuticals Ltd.		India

		119		VN-10400-10		Menazin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Medochemie Ltd.		Cyprus

		120		VN-10422-10		Ofialin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Micro Labs Limited		India

		121		VN-10497-10		Tabide tablet 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Young Il Pharm Co., Ltd.		Korea

		122		VN-10774-10		Proexen Tablet 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Dae Han New Pharm Co., Ltd.		Korea

		123		VN-11530-10		Wooridul Ofloxacin 100mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		100mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Wooridul Pharmaceutical Ltd.		Korea

		124		VN-11625-10		Ofloxacin tablets 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Flamingo Pharmaceuticals Ltd.		India

		125		VN-12533-11		Btoinfaxin Tablet		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		BTO Pharmaceutical Co., Ltd		Korea

		126		VN-12630-11		Flamocin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Flamingo Pharmaceuticals Ltd.		India

		127		VN-12662-11		Tria-Flox		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Syncom Formulations (India) Limited		India

		128		VN-12874-11		Axon O		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Axon Drugs Private Ltd.		India

		129		VN-13026-11		Nestoflox Tablets		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Nestor Pharmaceuticals Ltd.		India

		130		VN-13190-11		Tess 200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Aegis Ltd.		Cyprus

		131		VN-13833-11		Obenasin Tab.		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Huons Co., Ltd.		Korea

		132		VN-14457-12		Rhyof		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Rhydburg Pharmaceuticals Limited		India

		133		VN-14781-12		Fonalocin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		134		VN-15444-12		Getzacin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 1, 10 vỉ x 10 viên		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		135		VN-15668-12		Floxmed 200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		XL Laboratories Pvt., Ltd.		India

		136		VN-15919-12		Korucin Tab.		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10vỉ x 10viên		Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.		Korea

		137		VN-16430-13		Zevid-200 Tablets		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Zee Laboratories		India

		138		VN-16448-13		Flikof		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		IKO Overseas		India

		139		VN-16631-13		Widrox-200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		3mg/1ml		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Aurochem Pharmaceuticals (1)Pvt.Ltd.		India

		140		VN-16663-13		Amloxcin		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Unimax Laboratories		India

		141		VN-16827-13		Floxcin-200 Tablets		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Maxtar Bio-Genics		India

		142		VN-17601-13		Oflocare-200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Tablets (India) Ltd.		India

		143		VN-18156-14		Miraoflo		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Miracle Labs (P) Ltd.		India

		144		VN-18724-15		Ofus Tablet		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Samchundang Pharm Co., Ltd.		Korea

		145		VN-19135-15		Daewon Ofloxacin tablet		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Daewon Pharm. Co., Ltd.		Korea

		146		VN-5653-08		Medliflox 200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Medley Pharmaceuticals Ltd.		India

		147		VN-6568-08		Flikof-400		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		400mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		IKO Overseas		India

		148		VN-7566-09		Ofloxacin 200mg Tablets		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Kwality Pharmaceutical PVT. Ltd.		India

		149		VN-8263-09		Zanocin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Ranbaxy Laboratories Limited		India

		150		VN-8335-09		Ofloxacin 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Windlas Biotech Ltd.		India

		151		VN-8342-09		Floxur - 200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Wockhardt Limited		India

		152		VN-8343-09		Floxur - 400		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		400mg		Hộp 10vỉ x 10 viên		Wockhardt Limited		India

		153		VN-9047-09		Ovibar Tab. 200mg		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Boram Pharm. Co., Ltd.		Korea

		154		VN-9889-10		Of-200		40.235		40.323		Ofloxacin		Ofloxacin		Ofloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Unique Pharmaceuticals Laboratories (A Div. of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.)		India

		155		VD-11724-10		Antiplas		40.240		40.333		Sulfadoxin + pyrimethamin		Sulfadoxin + pyrimethamin		sulfadoxin, Pyrimethamin		1.01		Uống		500mg; 25mg		Lọ nhựa 100 viên nén và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		156		VD-19580-13		Mekofan		40.240		40.333		Sulfadoxin + pyrimethamin		Sulfadoxin + pyrimethamin		Sulfadoxine; Pyrimethamine		1.01		Uống		500 mg; 25 mg		Hộp 10 vỉ x 3 viên nén, chai 100 viên nén		Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.		Việt Nam

		157		VD-8149-09		Fanritab		40.240		40.333		Sulfadoxin + pyrimethamin		Sulfadoxin + pyrimethamin		Sulfadoxin, Pyrimethamin		1.01		Uống		500 mg; 25 mg		hộp 1 vỉ x 3 viên, hộp 1 vỉ x 6 viên nén		Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.		Việt Nam

		158		VD-11203-10		Lidocain 2%		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		40mg		hộp 1 vỉ x 10 ống x 2ml, hộp 100 ống x 2 ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25		Việt Nam

		159		VD-11228-10		Lidocain hydroclorid 40mg/2ml		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		40mg/2ml		Hộp 20 ống 2ml, hộp 10 ống 2ml dung dịch thuốc tiêm		Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương		Việt Nam

		160		VD-11258-10		Lidocain 1%		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		35mg		hộp 50 ống x 3,5ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		161		VD-11259-10		Lidocain 2%		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		40mg		hộp 50 ống, 100 ống x 2 ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		162		VD-12996-10		Lidocain		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		40mg/2ml		Hộp 100 ống x 2ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		163		VD-15019-11		Lidocain		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain HCl		2.10		Tiêm		100mg/5ml		Hộp 50 ống x 5ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc.		Việt Nam

		164		VD-15332-11		Lidocain 2%		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		40mg/2ml		Hộp 20 ống x 2 ml thuốc tiêm (tiêm bắp)		Công ty cổ phần dược Danapha		Việt Nam

		165		VD-18043-12		Lidocain Kabi 2%		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain HCl		2.10		Tiêm		40mg/2ml		Hộp 100 ống x 2ml		Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar		Việt Nam

		166		VD-18804-13		Lidocain Kabi 2%		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain HCl		2.10		Tiêm		400mg/20ml		Hộp 1 lọ x 20ml		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		167		VD-20496-14		Lidocain 2%		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		2%		Hộp 100 ống x 2ml		Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá		Việt Nam

		168		VD-21404-14		Lidonalin		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain HCl l		2.10		Tiêm		36mg/1,8ml		Hộp 2 vỉ x 5 ống x 1,8ml		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		169		VD-22027-14		Lidocain-BFS		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		40mg/2ml		Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 10 vỉ. Vỉ 5 ống nhựa x 2ml		Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Việt Nam

		170		VD-8139-09		Lidocain 40 mg		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		40 mg		hộp 1 vỉ x 10 ống x 2 ml, hộp 100 ống x 2 ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25		Việt Nam

		171		VD-8813-09		Lidoinject 40		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain HCl		2.10		Tiêm		40mg/2ml		Hộp 10 ống, Hộp 20 ống, Hộp 50 ống x 2ml thuốc tiêm		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		172		VD-9181-09		Lidocain		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		2%		Hộp 2 vỉ x 5 ống 2ml; hộp 10 vỉ x 5 ống 2ml dung dịch thuốc tiêm		Xi nghiệp dươc phẩm 120-Công ty Dược và TTBYT Quân Đội		Việt Nam

		173		VN-13700-11		Lidocain		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocaine hydrochloride		2.10		Tiêm		2% (200mg/10ml)		Hộp 2 vỉ x 5 ống 10ml		Egis Pharmaceuticals Public Ltd., Co.		Hungary

		174		VN-15757-12		Sensinil		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain Hydrochloride		2.10		Tiêm		639mg/30ml		Hộp 1 chai 30ml		Claris Lifesciences Limited		India

		175		VN-15894-12		Lidocaine Hydrochloride 2% solution for injection		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocaine hydrochloride monohydrate		2.10		Tiêm		100mg/5ml		Hộp 4 ống x 5ml		Euro-Med Laboratoires Phil., Inc		Philippines

		176		VN-18226-14		Falipan		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		20mg/1ml		Hộp 5 ống 10 ml		Industria Farmaceutica Galenica Senese S.R.L		Italy

		177		VN-18542-14		Kipasrin Injection		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain HCl		2.10		Tiêm		400mg/20ml		Hộp 10 lọ		Huons Co. Ltd		Korea

		178		VN-18847-15		Falipan		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid		2.10		Tiêm		20mg/1ml		Hộp 5 ống 2 ml		Công ty TNHH Bình Việt Đức		Việt Nam

		179		VD-24590-16		Lidocain-BFS 200mg		40.12		40.486		Lidocain hydroclodrid		Lidocain (hydroclorid)		Lidocain hydroclorid (dưới dạng Lidocain hydroclorid monohydrat)		2.10		Tiêm		200mg/10ml		Hộp 10 lọ nhựa, hộp 20 lọ nhựa, hộp 50 lọ nhựa x 10 ml		Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Việt Nam

		180		VD-12995-10		Kali clorid 10%		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali Clorid		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 50 ống x 2ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		181		VD-13922-11		Kali clorid 10%		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali Chlorid		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10 ống x 10ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc.		Việt Nam

		182		VD-19566-13		Kali Clorid Kabi 10%		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali clorid		2.10		Tiêm		1g/10ml		Hộp 10 ống x 10ml		Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar		Việt Nam

		183		VD-22026-14		Kali clorid-BFS		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali clorid		2.10		Tiêm		500mg/5ml		Hộp 2 vỉ, hộp 4 vỉ, hộp 10 vỉ. Vỉ 5 ống nhựa x 5ml		Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Việt Nam

		184		VD-5232-08		Kali clorid 10%		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali clorid		2.10		Tiêm		10%		Hộp 10 ống x 10ml dung dịch tiêm		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		185		VN-16303-13		Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali chloride		2.10		Tiêm		1g/10ml		Hộp 50 ống PP		Laboratoire Aguettant		France

		186		VN-18766-15		Sterile Potassium Chloride Concentrate 14.9%		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali chloride		2.10		Tiêm		1,49g/10ml		Ống nhựa 10ml; hộp 20 ống x 10ml		B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd.		Malaysia

		187		VD-25324-16		Kali clorid 10%		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali clorid		2.10		Tiêm		1g/10ml		Hộp 2 vỉ x 5 ống x 10ml; hộp 10 vỉ x 5 ống x 10ml		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		188		VD-25325-16		Kali clorid 10%		40.1017		40.567		Kali clorid		Kali clorid		Kali clorid		2.10		Tiêm		500mg/5ml		Hộp 10 vỉ x 5 ống x 5ml; hộp 4 vỉ x 5 ống x 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		189		VD-19768-13		Bidilucil		40.952		40.570		Meclophenoxat		Meclophenoxat		Meclofenoxat hydroclorid		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ thuốc tiêm đông khô + 1 ống dung môi 10ml		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		190		VD-20666-14		Bidilucil 250		40.952		40.570		Meclophenoxat		Meclophenoxat		Meclofenoxat HCl		2.10		Tiêm		250mg		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		191		VD-20667-14		Bidilucil 500		40.952		40.570		Meclophenoxat		Meclophenoxat		Meclofenoxat HCl		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		192		VN-10976-10		Taviluci 250		40.952		40.570		Meclophenoxat		Meclophenoxat		Meclofenoxate HCl		2.10		Tiêm		250mg		Hộp 1 lọ		Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		193		VN-11483-10		Lucilucia 250 injection		40.952		40.570		Meclophenoxat		Meclophenoxat		Meclofenoxate HCl		2.10		Tiêm		0,25g		Hộp 10 lọ		Shanxi Powerdone Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		194		VN-18220-14		Lucimax		40.952		40.570		Meclophenoxat		Meclophenoxat		Meclofenoxat hydroclorid		2.10		Tiêm		250mg		Hộp 1lọ		Reyoung Pharmaceutical Co. , Ltd		China

		195		VD-11584-10		Harine		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 1 lọ x 100 viên nén		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây.		Việt Nam

		196		VD-11613-10		pms- Sparenil		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		197		VD-12062-10		Spasovanin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Chai 200 viên nang		Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam		Việt Nam

		198		VD-12365-10		Alverin 40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat (tương đương với Alverin 40mg)		1.01		Uống		67,3mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 200 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco		Việt Nam

		199		VD-12432-10		Spacmarizine		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 20 vỉ x 15 viên nén tròn		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		200		VD-12533-10		Dofopam 40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên nén		Công ty cổ phần sản xuất -  thương mại Dược phẩm Đông Nam		Việt Nam

		201		VD-12840-10		Alverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		hộp 1 lọ 100 viên nén		Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội.		Việt Nam

		202		VD-12896-10		Motalv		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat)		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		203		VD-13345-10		Spasmaboston		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat)		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai x 100 viên; hộp 1 chai x 200 viên, hộp 1 chai x 500 viên nén		Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam		Việt Nam

		204		VD-13373-10		Alverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		hộp 20 vỉ x 15 viên nén		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		205		VD-13462-10		Averinal		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat)		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		206		VD-13539-10		Vacoverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		hộp 10 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 200 viên, 500 viên nang		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Việt Nam

		207		VD-13684-10		Spasovanin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Chai 200 viên nang		Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam		Việt Nam

		208		VD-13889-11		Spasmapyline		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 20 vỉ x 15 viên, hộp 1 chai x 100 viên nén		Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco		Việt Nam

		209		VD-14012-11		Spas- Meyer		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty liên doanh Meyer - BPC		Việt Nam

		210		VD-14606-11		Nicspa		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang cứng. Chai 100 viên nang cứng		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		211		VD-14633-11		Alverin 40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần Dược  S. Pharm		Việt Nam

		212		VD-14719-11		Harine		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 50 vỉ x 15 viên nén		Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây		Việt Nam

		213		VD-15643-11		Alverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 1 lọ x 100 viên nén		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		214		VD-15644-11		Alverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 2 vỉ x 15 viên nén; Hộp 50 vỉ x 15 viên nén.		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		215		VD-15894-11		Spalaxin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, chai 200 viên, chai 500 viên nén		Công ty cổ phần SPM		Việt Nam

		216		VD-17379-12		Spas- Agi		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Chai 50 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		217		VD-17725-12		Beclorax		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		Hộp 1 chai 100 viên		Công ty liên doanh Meyer - BPC		Việt Nam

		218		VD-17800-12		Spaspyzin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		Hộp 2 vỉ, 100 vỉ x 15 viên. Chai 500 viên nén		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		219		VD-18732-13		Savisang		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		50mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Việt Nam

		220		VD-19256-13		Alverin - BVP		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin		1.01		Uống		40mg		Hộp 3, 10 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC); Hộp 1 chai 200 viên (chai nhựa HDPE)		Công ty Cổ phần BV Pharma		Việt Nam

		221		VD-19801-13		Spasrincaps		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Chai nhựa 100 viên, 200 viên		Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm		Việt Nam

		222		VD-19827-13		Eftispasmin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat)		1.01		Uống		40mg		hộp 3 vỉ x 12 viên, chai 100 viên		Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2		Việt Nam

		223		VD-19869-13		Gloverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		224		VD-20494-14		Alverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin		1.01		Uống		40mg		Hộp 1 lọ 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá		Việt Nam

		225		VD-21163-14		Spasmaverine		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat)		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 20 viên		Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam		Việt Nam

		226		VD-21463-14		Dospasmin  40 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat)		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên, chai 200 viên		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		227		VD-21800-14		Spassarin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 15 viên		Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm		Việt Nam

		228		VD-22059-14		Alverin - US		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		229		VD-22386-15		Usverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		230		VD-22548-15		Spasdipyrin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25		Việt Nam

		231		VD-22549-15		Spasdipyrin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Chai 200 viên		Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25		Việt Nam

		232		VD-22569-15		Vacoverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 15 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 15 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 250 viên, 500 viên, 1000 viên		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Việt Nam

		233		VD-22996-15		Qbipharine		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Lọ 200 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Việt Nam

		234		VD-23256-15		Dospasmin 60 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		60mg		Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 20 viên, 100 viên		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		235		VD-23311-15		Nic-Spa		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)		Việt Nam

		236		VD-23318-15		Spaspyzin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin		1.01		Uống		40mg		Chai 200 viên		Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)		Việt Nam

		237		VD-5316-08		NIC-SPA - 40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 2 vỉ x 15 viên. Chai 100 viên nén		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		238		VD-5321-08		Spaspyzin-40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên nang		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		239		VD-5699-08		Spasmcil - 40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén		Công ty TNHH thương mại dược phẩm, bao bì y tế Quang Minh		Việt Nam

		240		VD-5713-08		Alverin-40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 15 viên nén		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Việt Nam

		241		VD-5763-08		Gloverin - 40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 2 vỉ x 15 viên nén. Hép 3 vØ x 10 viªn nÐn		Công ty cổ phần dược phẩm Toàn Cầu		Việt Nam

		242		VD-5788-08		Alverin-40mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 1 lọ 100 viên nén 
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén		Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá		Việt Nam

		243		VD-6004-08		Medilspas - 40 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.		Việt Nam

		244		VD-6302-08		Qbipharine - 40 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		lọ 200 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình		Việt Nam

		245		VD-6892-09		Spasdipyrin - 40 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		chai 200 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25		Việt Nam

		246		VD-6893-09		Spasdipyrin - 40 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		hộp 3 vỉ x 10 viên nén		Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25		Việt Nam

		247		VD-6929-09		Vacoverin - 40 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 15 viên nén		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Việt Nam

		248		VD-6948-09		Akavic		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén, Hộp 10 vỉ x 10 viên nén		Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An		Việt Nam

		249		VD-7070-09		Dospasmin - 40 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên, chai 200 viên nang		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		250		VD-7172-09		Spasovanin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat 67,4mg (tương ứng với 40mg Alverin dạng base)		1.01		Uống		40mg		Chai 200 viên nang		Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam		Việt Nam

		251		VD-7649-09		Spasmedil - 40 mg		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén		Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.		Việt Nam

		252		VD-7929-09		Cadispasmin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ ; 10 vỉ x 10 viên nén		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		253		VD-9108-09		NDC - Alverin 40		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ x 100 viên nén		Công ty TNHH Nam Dược		Việt Nam

		254		VN-13321-11		Spasmcil tab.		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverine Citrate		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Huons Co., Ltd.		Korea

		255		VD-25171-16		Harine		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 1 lọ x 100 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Việt Nam

		256		VD-25192-16		Sparenil		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat)		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm		Việt Nam

		257		VD-25339-16		Vacoverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40mg		Hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 15 viên; hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên; chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Việt Nam

		258		VD-26448-17		Dofopam		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat		1.01		Uống		40 mg		Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên. Chai 100, 200, 500 viên.		Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)		Việt Nam

		259		VD-26994-17		Motalv		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat 67,3mg) 40mg		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		260		VD-27906-17		Sparenil 60		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat 60 mg		1.01		Uống		60 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC)		Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm		Việt Nam

		261		VD-27966-17		Averinal		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin (dưới dạng Alverin citrat 67,3mg) 40mg		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		262		VD-28064-17		Vudu-alverin 40		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat 40mg		1.01		Uống		40mg		Hộp 3 vỉ x 15 viên; hộp 5 vỉ x 15 viên; hộp 10 vỉ x 15 viên; hộp 20 vỉ x 15 viên; hộp 1 chai x 100 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco		Việt Nam

		263		VD-28144-17		Alverin		40.922		40.693		Alverin citrat		Alverin (citrat)		Alverin citrat 40mg		1.01		Uống		40mg		Hộp 1 lọ 100 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		264		VD-11926-10		Oresol 4,1g		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Glucose, natri clorid, kali clorid, natri citrat dihydrat		1.01		Uống				Hộp 40 gói 4,1g thuốc bột		Công ty dược trung ương 3		Việt Nam

		265		VD-13546-10		Oresol		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Glucose, Natri clorid, Natri citrat dihydrat, Kali clorid		1.01		Uống				Hộp 10 gói x 27,9g thuốc bột		Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An		Việt Nam

		266		VD-14080-11		Oresol hương cam		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Glucose, Natri clorid, kali clorid, natri citrat		1.01		Uống				Hộp 20 gói, 35 gói x 5,58g thuốc bột		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		267		VD-17608-12		Oresol		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + glucose khan		Glucose khan, Natri clorid, Kali clorid, Natri citrat		1.01		Uống		4g, 0,7g, 0,3g, 0,58g		hộp 10 gói, 40 gói x 5,63g		Công ty cổ phần dược TW Mediplantex		Việt nam

		268		VD-19278-13		Haresol		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Natri clorid; Natri citrat dihydrat; Kali clorid; Glucose khan		1.01		Uống		858 mg; 957 mg;  4455 mg		Hộp 20 gói x 6,9g		Công ty cổ phần dược Hậu Giang		Việt Nam

		269		VD-20942-14		Theresol		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Glucose khan; Natri clorid; Natri citrat dihydrat; Kali clorid		1.01		Uống		4g; 0,7g; 0,58g;  0,3g		Hộp 20 gói x 5,63g		Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá		Việt Nam

		270		VD-22362-15		Oresol		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Natri clorid; Kali clorid; Natri citrat dihydrat; Glucose khan		1.01		Uống		3,5g; 1,5g;  2,9g;  20g		Hộp 20 gói, 40 gói x 27,9g		Công ty TNHH một thành viên Dược Trung ương 3		Việt Nam

		271		VD-7880-09		Oresol 245		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Natri clorid, natri citrat, kali clorid, glucose khan		1.01		Uống		580mg; 300mg; 2,7g		Hộp 20 gói x 4,1g thuốc bột		Công ty cổ phần Dược Hậu Giang		Việt Nam

		272		VD-13340-10		Oresol		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Glucose monohydrat tương ứng Glucose khan, NaCl, KCl, Trinatri citrat khan		1.01		Uống		2,7g; 0,52g; 0,3g; 0,509g		Hộp 20 gói x 27,9g; thùng 100 gói x 27,9g thuốc bột		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		273		VD-16353-12		Oresol hương cam		40.1009		40.730		Natri clorid + kali clorid + natri citrat + glucose khan		Natri clorid + natri citrat + kali clorid + glucose khan		Glucose khan , Natri clorid, Natri citrat , Kali clorid		1.01		Uống		4g; 0,7g; 0,58g; 0,3g		gói 5,6 gam bột uống		Công ty cổ phần hoá dược Việt Nam.		Việt Nam

		274		VN-10351-10		Budiair 200mcg		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.02		Dạng hít		40mg		Bình nén áp lực chứa 200 lần hít		Chiesi Farmaceutici S.p.A.		Italy

		275		VN-10487-10		Ridecor		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.07		Xịt mũi		10mg/10ml		Hộp 1 chai 10ml		Hanlim Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		276		VN-10734-10		Rhinocort Aqua		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.07		Xịt mũi		64mcg/liều		Hộp 1 ống xịt 120 liều		AstraZeneca AB		Sweden

		277		VN-11682-11		Pulmicort Respules		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.05		Khí dung		500mcg/2ml		Hộp 4 gói x 5ống 2ml		AstraZeneca AB		Sweden

		278		VN-15266-12		Budenase AQ		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.07		Xịt mũi		0,2% w/v		Lọ 7,5ml		Cipla Ltd.		India

		279		VN-15282-12		Budesonide Teva 0,5mg/2ml		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.05		Khí dung		0,5mg/2ml		Hộp 30 ống 2ml		Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK		UK

		280		VN-15283-12		Budesonide Teva 1mg/2ml		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.05		Khí dung		1mg/2ml		Hộp 30 ống 2ml		Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK		UK

		281		VN-15754-12		Budecort 0,5mg Respules		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.05		Khí dung		0,5mg/2ml		Hộp 4 dải x 5 nang x 2ml		Cipla Ltd.		India

		282		VN-16574-13		Buprine 200 Hfa Inhalation		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.05		Khí dung		200mcg/liều		Hộp 1 ống hít định liều, ống 200 liều		Midas-Care Pharmaceuticals Pvt. Ltd.		India

		283		VN-17600-13		Besonin		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide		5.07		Xịt mũi		64mcg/liều		Hộp 1 lọ 10ml, 120 liều xịt		Synmosa Biopharma Corporation, Synmosa Plant.		Taiwan

		284		VN-19559-16		Pulmicort Respules		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonid		2.10		Tiêm		500mcg/2ml		Hộp 4 gói x 5 ống đơn liều 2ml		AstraZeneca AB		Sweden

		285		VN-19603-16		Buderen		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonid		2.15		Tiêm truyền		2mg/ml		Hộp 1 chai 10ml		Rafarm S.A.		Greece

		286		VN-19560-16		Rhinocort Aqua		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonid		5.10		Nhỏ mũi		64 mcg/liều;		Hộp 1 chai xịt mũi 120 liều		AstraZeneca AB		Sweden

		287		VN-20170-16		Combiwave FB 100		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Formoterol fumarate dihydrate (dạng vi hạt); Budesonide (dạng vi hạt)		5.02		Dạng hít		6mcg ;100mcg/ liều		Hộp 1 bình xịt 120 liều		Glenmark Pharmaceuticals Ltd.		India

		288		VN-20171-16		Combiwave FB 200		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Formoterol fumarate dihydrate (dạng vi hạt) ; Budesonide (dạng vi hạt)		5.02		Dạng hít		6mcg ;200mcg/ liều		Hộp 1 bình xịt 120 liều		Glenmark Pharmaceuticals Ltd.		India

		289		VD-27835-17		Zensonid		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Mỗi lọ 2ml hỗn dịch chứa: Budesonid 0,5 mg		5.05		Khí dung		0,5 mg		Hộp 2 vỉ x 5 lọ nhựa/vỉ nhôm x 2ml/lọ, hộp 4 vỉ x 5 lọ nhựa/vỉ nhôm x 2ml/lọ, hộp 10 vỉ x 5 lọ nhựa/vỉ nhôm x 2ml/lọ.		Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Việt Nam

		290		VN-20518-17		Budesma		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Mỗi liều hít chứa Budesonide 200mcg; ; ;		5.02		Dạng hít		200mcg		Hộp 1 bình 300 liều		Glenmark Pharmaceuticals Ltd.		India

		291		VN-20548-17		Neumoterol 400		40.973		40.761		Budesonid		Budesonid		Budesonide 400mcg; Formoterol fumarate dihydrate 12mcg;		5.05		Khí dung		400mcg; 12mcg		Hộp 1 chai 60 viên nang cứng kèm dụng cụ để hít		Laboratorios Liconsa, S.A.		Spain

		292		VN-12851-11		Symbicort Turbuhaler		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Budesonide; Formoterol fumarat dihydrate		5.02		Dạng hít		80mcg; 4,5mcg		Hộp chứa 1 ống hít 60 liều		AstraZeneca AB		Sweden

		293		VN-12852-11		Symbicort Turbuhaler		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Budesonide; Formoterol fumarat dihydrate		5.02		Dạng hít		160mcg; 4,5mcg		Hộp chứa 1 ống hít 60 liều hoặc 120 liều		AstraZeneca AB		Sweden

		294		VN-17240-13		Aerofor 100 Hfa		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Budesonide (Micronised); Formoterol fumarate (dưới dạng Formoterol fumarate dihydrate)		5.02		Dạng hít		100mcg/liều; 6mcg/liều		Hộp 1 ống hít 120 liều		Midas-Care Pharmaceuticals Pvt. Ltd.		India

		295		VN-17241-13		Aerofor 200 Hfa		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Budesonide (Micronised); Formoterol fumarate (dưới dạng Formoterol fumarate dihydrate)		5.02		Dạng hít		200mcg/liều; 6mcg/liều		Hộp 1 ống hít 120 liều		Midas-Care Pharmaceuticals Pvt. Ltd.		India

		296		VN-18650-15		Foracort 100 Inhaler		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Budesonide (Micronised) ; Formoterol fumarate dihydrate		5.02		Dạng hít		105mcg/nhát;  6,6mcg/nhát		Ống 120 liều		Cipla Ltd		India

		297		VN-18504-14		Foracort 200 Inhaler		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Budesonide (Micronised); Formoterol fumarate dihydrate		5.02		Dạng hít		210mcg/nhát;  6,6mcg/nhát		Ống 120 liều		Cipla Ltd		India

		298		VN-16445-13		Formonide 200 Inhaler		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Budesonide (Micronised); Formoterol fumarate (dưới dạng Formoterol fumarate dihydrate)		5.05		Khí dung		6mcg/liều; 200mcg/liều		Hộp 1 bình xịt 120 liều		Cadila Healthcare Ltd.		India

		299		VN-20225-17		Symbicort Turbuhaler		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Budesonid; Formoterol fumarate dihydrate		5.03		Bột hít		80mcg, 4,5mcg/ liều		Hộp 1 ống hít 60 liều		AstraZeneca AB		Sweden

		300		VN-20379-17		Symbicort Turbuhaler		40.974		40.762		Budesonid + formoterol		Budesonid + formoterol		Mỗi liều phóng thích chứa: Budesonid 160mcg; Formoterol fumarate dihydrate 4,5mcg		5.02		hít		160mcg, 4,5mcg		Hộp 1 ống hít 60 liều, 120 liều		AstraZeneca AB		Sweden

		301		VN-14876-12		Volcalci		40.68		40.813		Calcitonin		Calcitonin		Calcitonin		2.10		Tiêm		100 IU/2ml (18,3microgam/2ml)		Hộp 5 ống 2 ml		Makcur Laboratories Ltd.		India

		302		VN-8873-09		Rocalcic 100		40.68		40.813		Calcitonin		Calcitonin		Calcitonin		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 5 ống 1 ml		Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk		Germany

		303		VN-8874-09		Rocalcic 50		40.68		40.813		Calcitonin		Calcitonin		Calcitonin		2.10		Tiêm		50mg		Hộp 5 ống 1ml		Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk		Germany

		304		VN-20345-17		Rocalcic 50		40.68		40.813		Calcitonin		Calcitonin		Calcitonin salmon		2.15		Truyền tĩnh mạch		50I.U/ml		Hộp 5 ống 1ml		Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk		Germany

		305		VN-20613-17		Rocalcic 100		40.68		40.813		Calcitonin		Calcitonin		Calcitonin salmon 100 IU/1ml		2.01; 2.02; 2.04		Tiêm bắp; Tiêm dưới da; Tiêm tĩnh mạch		100 IU/1ml		Hộp 5 ống 1ml		Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk		Germany

		306		VN-10739-10		Xylocaine Jelly		40.12		40.904		Lidocain hydroclodrid		Lidocain		Lidocaine HCl		3.05		Dùng ngoài		2%		Hộp 10 tuýp x 30g		Recipharm Karlskoga AB		Sweden

		307		VN-15182-12		Fluximem		40.701		40.925		Phloroglucinol hydrat + trimethyl phloroglucinol		Phloroglucinol hydrat; Trimethyl Phloroglucinol		Phloroglucinol hydrat; Trimethyl Phloroglucinol		2.10		Tiêm		(40mg; 0,04mg)/ 4ml		Tiêm, dung dịch, ống 4ml		Nanjing Hencer, Trung Quốc		Trung Quốc

		308		VD-19831-13		Spasless		40.701		40.925		Phloroglucinol hydrat + trimethyl phloroglucinol		Phloroglucinol+ trimethylphloroglucinol		Phloroglucinol (dưới dạng Phloroglucinol dihydrat); Trimethyl phloroglucinol		2.10		Tiêm		31,12mg; 0,03mg		hộp 1 vỉ x 6 ống x 4 ml		Công ty cổ phần dược phẩm 3/2		Việt Nam

		309		VD-11742-10		Thémaxtene		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ x 25 viên, hộp 1 chai x 100 viên bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha		Việt Nam

		310		VD-12826-10		Euvilen		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		hộp 20 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		311		VD-17378-12		Aginmezin		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		Hộp 10 vỉ x 25 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		312		VD-18153-12		Tuxsinal		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5 mg		Hộp 1 chai x 50 viên, 100 viên		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		313		VD-18832-13		Meyeralene		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartat		1.01		Uống		5 mg		Hộp 2 vỉ x 25 viên		Công ty liên doanh Meyer - BPC		Việt Nam

		314		VD-20047-13		Tamerlane 5 mg		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartat		1.01		Uống		5 mg		Hộp 3, 6, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100, 200, 250, 500, 1000 viên		Công ty cổ phần sản xuất -  thương mại Dược phẩm Đông Nam		Việt Nam

		315		VD-21095-14		Thegalin		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		30 mg/60 ml		Hộp 1 chai x 60 ml		Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)		Việt Nam

		316		VD-21394-14		Theratussine 5mg		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 25 viên		Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm		Việt Nam

		317		VD-22364-15		AcezinDHG 5		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5 mg		Hộp 2 vỉ x 25 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 300 viên		Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG		Việt Nam

		318		VD-22709-15		Tanasolene		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 25 viên		Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam		Việt Nam

		319		VD-23403-15		Theralene		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin (dưới dạng Alimemazin tartrat)		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ x 20 viên		Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam		Việt Nam

		320		VD-4665-08		Spidextan-5mg		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		Hộp 10 vỉ x 25 viên nén bao phim		Công ty cổ phần Dược Minh Hải		Việt Nam

		321		VD-6885-09		Theratussine		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ x 25 viên; hộp 10 vỉ x 25 viên bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		322		VD-6921-09		Tusalene - 5 mg		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5 mg		hộp 10 vỉ x 25 viên, chai 100 viên bao phim		Công ty cổ phần dược Vacopharm		Việt Nam

		323		VD-7180-09		Tanasolene		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ x 25 viên bao phim, Hộp 10 vỉ x 25 viên bao phim		Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam		Việt Nam

		324		VD-7411-09		Thenadin		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin		1.01		Uống		5mg		Hộp 10 vỉ x 25 viên bao phim		Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai		Việt Nam

		325		VD-7861-09		Acezin DHG		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin tartrat		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần Dược Hậu Giang		Việt Nam

		326		VD-8502-09		Thelergil		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ x25 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		327		VD-9142-09		Theralene 5mg		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin		1.01		Uống		5mg		Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao phim		Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam		Việt Nam

		328		VD-9143-09		Theralene sirô		40.78		40.987		Alimemazin		Alimemazin		Alimemazin		1.01		Uống		0,05%		Hộp 1 chai 90ml; hộp 1 chai 125ml sirô		Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam		Việt Nam





DM thuoc bo sung vao PL05.1

		Phụ lục 03. Danh mục thuốc bổ sung vào Phục lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày     /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		SO_DANG_KY		TEN_THUOC		MA_HOAT_CHAT		HOAT_CHAT		HOAT_CHAT
(Theo Số đăng ký)		MA_DUONG_DUNG		DUONG_DUNG		HAM_LUONG		DONG_GOI		HANG_SX		NUOC_SX

		1		VD-15053-11		Valmagol		40.140		Valproat magnesi		Magnesi valproat		1.01		Uống		200 mg		Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim tan trong ruột		Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú		Việt Nam

		2		VN-20707-17		Promag		40.140		Valproat magnesi		Magnesi Valproat 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Myung-In Pharm. Co., Ltd.		Korea

		3		VN-8308-09		Atepadene 30mg		40.482		Adenosin triphosphat		Adenosine triphosphate disodium		1.01		Uống		30mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Laboratoires Mayoly Spindler		France

		4		VN-9955-10		Etexatri Tablet		40.482		Adenosin triphosphat		Adenosine triphosphate disodium		1.01		Uống		21,96mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Etex Pharm Inc.		Korea

		5		VD-27208-17		ATP		40.482		Adenosin triphosphat		Dinatri adenosin triphosphat 20mg		1.01		Uống		20mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược TW Mediplantex		Việt Nam

		6		VD-11614-10		pms-Lipisans 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		7		VD-11644-10		Fenofib 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66% Fenofibrat 303,03 mg)		1.01		Uống		200mg		Hộp 7 vỉ x 4 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		8		VD-12315-10		Opfibrat		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC..		Việt Nam

		9		VD-12327-10		Fenofib 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên nang; hộp 7 vỉ x 4 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		10		VD-12897-10		Ocefib 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		11		VD-13052-10		Lifibrat 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate (dạng micronised)		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		12		VD-13053-10		Lifibrat 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		300mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		13		VD-13318-10		Lipagim 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, chai 30 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		14		VD-13319-10		Lipagim 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		15		VD-13325-10		Ampharin		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A		Việt Nam

		16		VD-13494-10		SaViFibrat 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dạng micronised)		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		17		VD-13638-10		Fenostad 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam		Việt Nam

		18		VD-13836-11		Fenofib 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên, hộp 5 vỉ x 6 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		19		VD-13981-11		Finabrat 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 12 vỉ x 4 viên nang cứng		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		20		VD-14048-11		Fenbrat 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (micronised)		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		21		VD-14387-11		Fenofibrat SaVi 100M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		22		VD-14388-11		Fenofibrat SaVi 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		23		VD-14392-11		SaViFibrat 100M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		24		VD-14516-11		Finabrat 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		25		VD-14528-11		Fenofibrat 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên nang		Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh		Việt Nam

		26		VD-14669-11		Lipagim 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		27		VD-14734-11		pms- Lipisans 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		28		VD-14838-11		Dopathyl 160 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		29		VD-14876-11		Fioter		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 1 lọ 30 viên nén nhai		Công ty TNHH dược phẩm Vellpharm Việt Nam		Việt Nam

		30		VD-15585-11		Hafenthyl 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang		Công ty TNHH Ha san - Dermapharm		Việt Nam

		31		VD-16996-12		Defechol 100		40.553		Fenofibrate		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên, viên nang, uống		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		32		VD-16997-12		Defechol 200		40.553		Fenofibrate		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, viên nang, uống		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		33		VD-16998-12		Defechol 300		40.553		Fenofibrate		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, viên nang, uống		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		34		VD-17407-12		Fenocor 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Việt Nam

		35		VD-17442-12		Hemfibrat		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Việt Nam

		36		VD-18105-12		Hafenthyl 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat miconised		1.01		Uống		200 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Ha san - Dermapharm		Việt Nam

		37		VD-18106-12		Hafenthyl Supra 160mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		160 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Ha san - Dermapharm		Việt Nam

		38		VD-18493-13		Becopanthyl		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat.		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty liên doanh Meyer - BPC		Việt Nam

		39		VD-18594-13		Fenoflex		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		160mg		Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH United International Pharma		Việt Nam

		40		VD-18962-13		Lipisans 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		41		VD-19502-13		TV.Fenofibrat		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm		Việt Nam

		42		VD-19601-13		Zolasdon 200 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat.		1.01		Uống		200mg		Hộp 3, 6, 10 vỉ x 10 viên, chai 30, 60, 100, 250, 500 viên		Công ty cổ phần sản xuất -  thương mại Dược phẩm Đông Nam		Việt Nam

		43		VD-19792-13		Lipidcare		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		44		VD-20062-13		Dopathyl 200 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		45		VD-20455-14		Amefibrex 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		300mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên ; hộp 5 vỉ x 6 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		46		VD-21124-14		Fenbrat		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		47		VD-21574-14		Fenoflex		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH United International Pharma		Việt Nam

		48		VD-22070-14		Fenofibrat 100 - US		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		49		VD-22071-14		Fenofibrat 300-US		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		50		VD-22191-15		Amefibrex 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66,66% (kl/kl)fenofibrat)		1.01		Uống		200mg		Hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Việt Nam

		51		VD-22780-15		Fenofibrat 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 - Nadyphar		Việt Nam

		52		VD-22958-15		Amefibrex 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 5 vỉ x 6 viên; hộp 7 vỉ x 4 viên		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Việt Nam

		53		VD-23330-15		Hafenthyl 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hôp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Ha san-Dermapharm		Việt Nam

		54		VD-4946-08		Lipidcare 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên nang		Công ty dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam TNHH		Việt Nam

		55		VD-4947-08		Lipidcare 300 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300 mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang		Công ty dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam TNHH		Việt Nam

		56		VD-5658-08		Fenbrat - 300mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		57		VD-7150-09		Lifemore - 200 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nang		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		58		VD-7306-09		TV. Fenofibrat 100mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		59		VD-8070-09		Lipenthyl 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 4 vỉ x 12 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ		Việt Nam

		60		VD-8326-09		Fenbrat 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		61		VD-8527-09		Fenorate 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên nang		Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam		Việt Nam

		62		VD-8726-09		Lipirate 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim		Việt Nam

		63		VD-8742-09		Savi Fenofibrat 100M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		64		VD-8743-09		Savi Fenofibrat 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		65		VD-8744-09		Savi Fenofibrat 300M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		66		VD-9087-09		Hafenthyl 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty TNHH Ha san - Dermapharm		Việt Nam

		67		VD-9414-09		Glotyl 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		68		VD-9415-09		Glotyl 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		69		VD-9416-09		Glotyl 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Họp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		70		VD-9545-09		Lipirate 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim		Việt Nam

		71		VD-9546-09		Lipirate 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim		Việt Nam

		72		VD-9572-09		Lidenthyl 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 4 vỉ x 12 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ		Việt Nam

		73		VN-10607-10		Fegenor 200mg		40.553		Fenofibrat		Micronized Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Laboratoires Leurquin Mediolanum S.A		France

		74		VN-11545-10		Fenochol 200mg Capsule		40.553		Fenofibrat		Micronized Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Cadila Healthcare Ltd.		India

		75		VN-11546-10		Fenochol 67 capsule		40.553		Fenofibrat		Micronized Fenofibrate		1.01		Uống		67mg		Hộp 6 vỉ x 10 viên		Cadila Healthcare Ltd.		India

		76		VN-12380-11		Fibrovas		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Pulse Pharmaceuticals Pvt. Ltd.		India

		77		VN-13224-11		Lipanthyl Supra NT 145mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		145mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Fournier Laboratoires Ireland Limited		Ireland

		78		VN-14260-11		Colestrim		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate (Micronised)		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Inventia Healthcare Pvt. Ltd.		India

		79		VN-14278-11		Mipartor		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Micro Labs Limited		India

		80		VN-14832-12		Lipicard		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 4 vỉ x 7 viên		USV Ltd.		India

		81		VN-15514-12		Lipanthyl Supra 160mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Recipharm Fontaine		France

		82		VN-16469-13		Lipidstop 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 2vỉ x 10viên		The Acme Laboratories Ltd.		Bangladesh

		83		VN-16795-13		Redlip		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Inventia Healthcare Private Ltd.		India

		84		VN-17205-13		Lipanthyl 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 15 viên		Recipharm Fontaine		France

		85		VN-17451-13		Fenosup Lidose		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		SMB Technology S.A.		Belgium

		86		VN-17958-14		Fenogetz capsules 200mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 2 vỉ x 5 viên		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		87		VN-18373-14		Colestrim		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng fenofibrate nanonized)		1.01		Uống		145mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Ethypharm		France

		88		VN-18477-14		Lipicard-160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		160mg		Hộp 4vỉ x 7viên		USV Ltd.		India

		89		VN-18801-15		Noles		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Actavis International Ltd		Malta

		90		VN-19183-15		Fibrofin-145		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		145mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Hetero Labs Limited		India

		91		VN-5634-08		Lipanthyl 100mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		100mg		Hộp 4 vỉ x 12 viên		Recipharm Fontaine		France

		92		VN-5798-08		Lipicard-160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 4vỉ x 7viên		USV Ltd.		India

		93		VN-6210-08		Lipanthyl 200M, capsules		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 15 viên		Recipharm Fontaine		France

		94		VN-6680-08		Fenohexal 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Salutas Pharma GmbH		Germany

		95		VN-7174-08		Fenogetz 200mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 2 vỉ x 5 viên		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		96		VN-7175-08		Fenogetz 67mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		67mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		97		VN-7212-08		Fenohexal 160mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Salutas Pharma GmbH		Germany

		98		VN-7723-09		Lipanthyl 300mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Recipharm Fontaine		France

		99		VN-7920-09		Fenohexal 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		PT Sandoz Indonesia		Indonesia

		100		VN-7921-09		Fenohexal 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		PT. Vitabiotics Healthcare		Indonesia

		101		VN-7965-09		Deltalip 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ 10 viên		Delta Generic Formulation Pvt., Ltd.		India

		102		VN-8303-09		Synpid Capsules 100mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		100mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Synmosa Biopharma Corporation		Taiwan

		103		VN-9577-10		Triglo		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Square Pharmaceuticals Ltd		Bangladesh

		104		VD-24502-16		Fenofibrat 300 meyer		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty Liên doanh Meyer - BPC.		Việt Nam

		105		VD-24580-16		Lifentyn		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		106		VD-24892-16		Fenbrat 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		107		VD-24826-16		Fenofib 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66% (kl/kl) fenofibrat)		1.01		Uống		200mg		Hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		108		VD-24742-16		Fenofibate 300 A.T		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai 30 viên, hộp 1 chai 60 viên, hộp 1 chai 100 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên		Việt Nam

		109		VD-24761-16		Glotyl 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 30 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		110		VD-25235-16		Ocefib 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 5 vỉ x 6 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		111		VD-25429-16		Fenofibrat 200 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		112		VN-5599-10		Stanlip		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Ranbaxy Laboratories Ltd.		India

		113		VD-10703-10		Fenofibrate 200mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		114		VD-25748-16		Fenofib 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 5 vỉ x 6 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		115		VD-25753-16		Ocefib 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66% (kl/kl) fenofibrat)		1.01		Uống		200mg		Hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		116		VD-25891-16		Finabrat 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 4 vỉ x 12 viên		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		117		VD-25971-16		Hafenthyl 145mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		145mg		Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Hasan-Dermapharm		Việt Nam

		118		VD-25983-16		Fenostad 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam		Việt Nam

		119		VD-26563-17		Fenostad 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM		Việt Nam

		120		VD-26609-17		Fenorel 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng pellet fenofibrat)		1.01		Uống		160 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam		Việt Nam

		121		VD-27136-17		Fenbrat 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 03 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		122		VD-28263-17		Lifibrat 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronized 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.		Việt Nam

		123		VD-28296-17		Finabrat 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat  300mg		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		124		VD-28525-17		Fenofibrate		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên		Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)		Việt Nam

		125		VN-20461-17		Triglo		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Square Pharmaceuticals Ltd		Bangladesh

		126		VD-18539-13		Mibeonate		40.759		Betamethason
(dipropionat, valerat)		Betamethason dipropionat		3.05		Dùng ngoài		0,064%		Hộp 1 tuýp x 10g		Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm		Việt Nam

		127		VN-10455-10		Hydrocortisone sodium succinate for Injection BP 100mg		40.774		Hydrocortison natri succinat		Hydrocortison natri succinat		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 10 lọ		Flamingo Pharmaceuticals Ltd.		India

		128		VN-9214-09		Panangin		40.1019		Magnesi aspartat + kali aspartat		Magnesium aspartate; Potassium aspartate		2.10		Tiêm		400mg/10ml; 452mg/10ml		Hộp 5 ống x 10ml		Gedeon Richter Plc.		Hungary





DM thuoc loai khoi PL05.1

		Phụ lục 04. Danh mục các thuốc loại khỏi Phụ lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BYT ngày       /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		SO_DANG_KY		TEN_THUOC		MA_HOAT_CHAT		HOAT_CHAT		HOAT_CHAT
(Theo Số đăng ký)		MA_DUONG_DUNG		DUONG_DUNG		HAM_LUONG		DONG_GOI		HANG_SX		NUOC_SX

		1		VD-17417-12		Ceftezol 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezol natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		2		VD-19054-13		Ceftezol VCP		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		3		VD-19775-13		Ceftezol 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		4		VD-19776-13		Vicipezol		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ; hộp 01 lọ + 01 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		5		VD-21903-14		Biomyces 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		6		VD-23147-15		Supzolin		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		7		VN-10330-10		Beecetezole Inj.		40.180		Ceftezol		Ceftezole natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.		Korea

		8		VN-12531-11		Newcezole Injection		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		9		VN-13641-11		Wooridul Ceftezole Sodium 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezole Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		10		VN-13644-11		Altezole 1g inj.		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1g, hộp 10 lọ 1g		Alpha Pharm. Co,. Ltd.		Korea

		11		VN-15062-12		Kereston		40.180		Ceftezol		Ceftezole natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		Chunggei Pharma. Co., Ltd.		Korea

		12		VN-15351-12		Bazbem		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ bột		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		13		VN-16496-13		Seosaft Inj. 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		14		VN-16792-13		Bagino		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Guju Pharm. Co., Ltd.		Korea

		15		VN-9641-10		Myungmoon Ceftezole sodium injection 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Myungmoon Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		16		VN-9725-10		Kbtezole injection		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		17		VD-24537-16		Tezacef (SXNQ của Shin Poong Pharmaceutical CO., ltd; Địa chỉ: 41-15, Osongsaengmyeong 5-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea)		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.15		Tiêm truyền		1g		Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		18		VD-25794-16		Biomyces 2G		40.180		Ceftezol		Ceftezol		2.10		Tiêm		2000mg		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		19		VD-6001-08		Amodiaquin - 200 mg		40.324		Amodiaquin		Amodiaquin hydroclorid		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 12 viên nén		Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.		Việt Nam

		20		VD-19112-13		Mekofloquin 250		40.328		Mefloquin		Mefloquine HCl		1.01		Uống		250 mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên, chai 100 viên		Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.		Việt Nam

		21		VD-8152-09		Mediriam		40.328		Mefloquin		Mefloquin hydroclorid		1.01		Uống		250 mg		Hộp  2 vỉ x 4 viên nén		Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.		Việt Nam

		22		VN-19778-16		Vorzole		40.30.303		Voriconazole		Voriconazole 200 mg		2.10		Tiêm		200mg		Hộp 1 lọ		Lyka Labs Limited		Hong Kong





DM thuoc bo sung PL05.4

		Phụ lục 05. Danh mục các thuốc bổ sung vào Phụ lục 05.4 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BYT ngày       /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		SO_DANG_KY		TEN_THUOC		MA_HOAT_CHAT		HOAT_CHAT		HOAT_CHAT
(Theo Số đăng ký)		MA_DUONG_DUNG		DUONG_DUNG		HAM_LUONG		DONG_GOI		HANG_SX		NUOC_SX

		1		VD-17417-12		Ceftezol 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezol natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		2		VD-19054-13		Ceftezol VCP		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		3		VD-19775-13		Ceftezol 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		4		VD-19776-13		Vicipezol		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ; hộp 01 lọ + 01 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		5		VD-21903-14		Biomyces 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		6		VD-23147-15		Supzolin		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		7		VN-10330-10		Beecetezole Inj.		40.180		Ceftezol		Ceftezole natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.		Korea

		8		VN-12531-11		Newcezole Injection		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		9		VN-13641-11		Wooridul Ceftezole Sodium 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezole Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		10		VN-13644-11		Altezole 1g inj.		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1g, hộp 10 lọ 1g		Alpha Pharm. Co,. Ltd.		Korea

		11		VN-15062-12		Kereston		40.180		Ceftezol		Ceftezole natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		Chunggei Pharma. Co., Ltd.		Korea

		12		VN-15351-12		Bazbem		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ bột		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		13		VN-16496-13		Seosaft Inj. 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		14		VN-16792-13		Bagino		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Guju Pharm. Co., Ltd.		Korea

		15		VN-9641-10		Myungmoon Ceftezole sodium injection 1g		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Myungmoon Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		16		VN-9725-10		Kbtezole injection		40.180		Ceftezol		Ceftezole sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		17		VD-24537-16		Tezacef (SXNQ của Shin Poong Pharmaceutical CO., ltd; Địa chỉ: 41-15, Osongsaengmyeong 5-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea)		40.180		Ceftezol		Ceftezol (dưới dạng Ceftezol natri)		2.15		Tiêm truyền		1g		Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		18		VD-25794-16		Biomyces 2G		40.180		Ceftezol		Ceftezol		2.10		Tiêm		2000mg		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		19		VD-6001-08		Amodiaquin - 200 mg		40.324		Amodiaquin		Amodiaquin hydroclorid		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 12 viên nén		Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.		Việt Nam

		20		VD-19112-13		Mekofloquin 250		40.328		Mefloquin		Mefloquine HCl		1.01		Uống		250 mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên, chai 100 viên		Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.		Việt Nam

		21		VD-8152-09		Mediriam		40.328		Mefloquin		Mefloquin hydroclorid		1.01		Uống		250 mg		Hộp  2 vỉ x 4 viên nén		Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.		Việt Nam

		22		VN-19778-16		Vorzole		40.30.303		Voriconazole		Voriconazole 200 mg		2.10		Tiêm		200mg		Hộp 1 lọ		Lyka Labs Limited		Hong Kong
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		Phụ lục 06. Danh mục các thuốc loại khỏi Phụ lục 05.4 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BYT ngày       /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		SO_DANG_KY		TEN_THUOC		MA_HOAT_CHAT
(Theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT)		HOAT_CHAT
(Theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT)		HOAT_CHAT
(Theo Số đăng ký)		MA_DUONG_DUNG		DUONG_DUNG		HAM_LUONG		DONG_GOI		HANG_SX		NUOC_SX

		1		VD-15053-11		Valmagol		40.140		Valproat magnesi		Magnesi valproat		1.01		Uống		200 mg		Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim tan trong ruột		Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú		Việt Nam

		2		VN-20707-17		Promag		40.140		Valproat magnesi		Magnesi Valproat 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Myung-In Pharm. Co., Ltd.		Korea

		3		VN-8308-09		Atepadene 30mg		40.482		Adenosin triphosphat		Adenosine triphosphate disodium		1.01		Uống		30mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Laboratoires Mayoly Spindler		France

		4		VN-9955-10		Etexatri Tablet		40.482		Adenosin triphosphat		Adenosine triphosphate disodium		1.01		Uống		21,96mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Etex Pharm Inc.		Korea

		5		VD-27208-17		ATP		40.482		Adenosin triphosphat		Dinatri adenosin triphosphat 20mg		1.01		Uống		20mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược TW Mediplantex		Việt Nam

		6		VD-11614-10		pms-Lipisans 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		7		VD-11644-10		Fenofib 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66% Fenofibrat 303,03 mg)		1.01		Uống		200mg		Hộp 7 vỉ x 4 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		8		VD-12315-10		Opfibrat		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC..		Việt Nam

		9		VD-12327-10		Fenofib 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên nang; hộp 7 vỉ x 4 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		10		VD-12897-10		Ocefib 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		11		VD-13052-10		Lifibrat 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate (dạng micronised)		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		12		VD-13053-10		Lifibrat 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		300mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		13		VD-13318-10		Lipagim 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, chai 30 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		14		VD-13319-10		Lipagim 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		15		VD-13325-10		Ampharin		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A		Việt Nam

		16		VD-13494-10		SaViFibrat 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dạng micronised)		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		17		VD-13638-10		Fenostad 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty liên doanh TNHH Stada Việt Nam		Việt Nam

		18		VD-13836-11		Fenofib 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên, hộp 5 vỉ x 6 viên, hộp 4 vỉ x 7 viên nang		Công ty cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		19		VD-13981-11		Finabrat 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 12 vỉ x 4 viên nang cứng		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		20		VD-14048-11		Fenbrat 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (micronised)		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		21		VD-14387-11		Fenofibrat SaVi 100M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		22		VD-14388-11		Fenofibrat SaVi 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		23		VD-14392-11		SaViFibrat 100M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		24		VD-14516-11		Finabrat 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		25		VD-14528-11		Fenofibrat 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên nang		Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh		Việt Nam

		26		VD-14669-11		Lipagim 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 2 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm		Việt Nam

		27		VD-14734-11		pms- Lipisans 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		28		VD-14838-11		Dopathyl 160 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		29		VD-14876-11		Fioter		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 1 lọ 30 viên nén nhai		Công ty TNHH dược phẩm Vellpharm Việt Nam		Việt Nam

		30		VD-15585-11		Hafenthyl 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang		Công ty TNHH Ha san - Dermapharm		Việt Nam

		31		VD-16996-12		Defechol 100		40.553		Fenofibrate		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên, viên nang, uống		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		32		VD-16997-12		Defechol 200		40.553		Fenofibrate		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, viên nang, uống		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		33		VD-16998-12		Defechol 300		40.553		Fenofibrate		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, viên nang, uống		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		34		VD-17407-12		Fenocor 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long		Việt Nam

		35		VD-17442-12		Hemfibrat		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Việt Nam

		36		VD-18105-12		Hafenthyl 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat miconised		1.01		Uống		200 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Ha san - Dermapharm		Việt Nam

		37		VD-18106-12		Hafenthyl Supra 160mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		160 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Ha san - Dermapharm		Việt Nam

		38		VD-18493-13		Becopanthyl		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat.		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty liên doanh Meyer - BPC		Việt Nam

		39		VD-18594-13		Fenoflex		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		160mg		Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH United International Pharma		Việt Nam

		40		VD-18962-13		Lipisans 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM		Việt Nam

		41		VD-19502-13		TV.Fenofibrat		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm		Việt Nam

		42		VD-19601-13		Zolasdon 200 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat.		1.01		Uống		200mg		Hộp 3, 6, 10 vỉ x 10 viên, chai 30, 60, 100, 250, 500 viên		Công ty cổ phần sản xuất -  thương mại Dược phẩm Đông Nam		Việt Nam

		43		VD-19792-13		Lipidcare		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		44		VD-20062-13		Dopathyl 200 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		45		VD-20455-14		Amefibrex 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		300mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên ; hộp 5 vỉ x 6 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		46		VD-21124-14		Fenbrat		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		47		VD-21574-14		Fenoflex		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH United International Pharma		Việt Nam

		48		VD-22070-14		Fenofibrat 100 - US		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		49		VD-22071-14		Fenofibrat 300-US		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH US Pharma USA		Việt Nam

		50		VD-22191-15		Amefibrex 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66,66% (kl/kl)fenofibrat)		1.01		Uống		200mg		Hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Việt Nam

		51		VD-22780-15		Fenofibrat 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 - Nadyphar		Việt Nam

		52		VD-22958-15		Amefibrex 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 5 vỉ x 6 viên; hộp 7 vỉ x 4 viên		Công ty cổ phần dược phẩm OPV		Việt Nam

		53		VD-23330-15		Hafenthyl 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hôp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Ha san-Dermapharm		Việt Nam

		54		VD-4946-08		Lipidcare 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên nang		Công ty dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam TNHH		Việt Nam

		55		VD-4947-08		Lipidcare 300 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300 mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang		Công ty dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam TNHH		Việt Nam

		56		VD-5658-08		Fenbrat - 300mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		57		VD-7150-09		Lifemore - 200 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200 mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nang		Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)		Việt Nam

		58		VD-7306-09		TV. Fenofibrat 100mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		59		VD-8070-09		Lipenthyl 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 4 vỉ x 12 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ		Việt Nam

		60		VD-8326-09		Fenbrat 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		61		VD-8527-09		Fenorate 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên nang		Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam		Việt Nam

		62		VD-8726-09		Lipirate 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim		Việt Nam

		63		VD-8742-09		Savi Fenofibrat 100M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		64		VD-8743-09		Savi Fenofibrat 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		65		VD-8744-09		Savi Fenofibrat 300M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		66		VD-9087-09		Hafenthyl 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang cứng		Công ty TNHH Ha san - Dermapharm		Việt Nam

		67		VD-9414-09		Glotyl 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		68		VD-9415-09		Glotyl 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		69		VD-9416-09		Glotyl 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Họp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		70		VD-9545-09		Lipirate 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim		Việt Nam

		71		VD-9546-09		Lipirate 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim		Việt Nam

		72		VD-9572-09		Lidenthyl 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 4 vỉ x 12 viên nang		Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ		Việt Nam

		73		VN-10607-10		Fegenor 200mg		40.553		Fenofibrat		Micronized Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Laboratoires Leurquin Mediolanum S.A		France

		74		VN-11545-10		Fenochol 200mg Capsule		40.553		Fenofibrat		Micronized Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Cadila Healthcare Ltd.		India

		75		VN-11546-10		Fenochol 67 capsule		40.553		Fenofibrat		Micronized Fenofibrate		1.01		Uống		67mg		Hộp 6 vỉ x 10 viên		Cadila Healthcare Ltd.		India

		76		VN-12380-11		Fibrovas		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Pulse Pharmaceuticals Pvt. Ltd.		India

		77		VN-13224-11		Lipanthyl Supra NT 145mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		145mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Fournier Laboratoires Ireland Limited		Ireland

		78		VN-14260-11		Colestrim		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate (Micronised)		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Inventia Healthcare Pvt. Ltd.		India

		79		VN-14278-11		Mipartor		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Micro Labs Limited		India

		80		VN-14832-12		Lipicard		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 4 vỉ x 7 viên		USV Ltd.		India

		81		VN-15514-12		Lipanthyl Supra 160mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Recipharm Fontaine		France

		82		VN-16469-13		Lipidstop 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 2vỉ x 10viên		The Acme Laboratories Ltd.		Bangladesh

		83		VN-16795-13		Redlip		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Inventia Healthcare Private Ltd.		India

		84		VN-17205-13		Lipanthyl 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 15 viên		Recipharm Fontaine		France

		85		VN-17451-13		Fenosup Lidose		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		SMB Technology S.A.		Belgium

		86		VN-17958-14		Fenogetz capsules 200mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 2 vỉ x 5 viên		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		87		VN-18373-14		Colestrim		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng fenofibrate nanonized)		1.01		Uống		145mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Ethypharm		France

		88		VN-18477-14		Lipicard-160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		160mg		Hộp 4vỉ x 7viên		USV Ltd.		India

		89		VN-18801-15		Noles		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Actavis International Ltd		Malta

		90		VN-19183-15		Fibrofin-145		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		145mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Hetero Labs Limited		India

		91		VN-5634-08		Lipanthyl 100mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		100mg		Hộp 4 vỉ x 12 viên		Recipharm Fontaine		France

		92		VN-5798-08		Lipicard-160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 4vỉ x 7viên		USV Ltd.		India

		93		VN-6210-08		Lipanthyl 200M, capsules		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 15 viên		Recipharm Fontaine		France

		94		VN-6680-08		Fenohexal 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Salutas Pharma GmbH		Germany

		95		VN-7174-08		Fenogetz 200mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 2 vỉ x 5 viên		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		96		VN-7175-08		Fenogetz 67mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		67mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		97		VN-7212-08		Fenohexal 160mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Salutas Pharma GmbH		Germany

		98		VN-7723-09		Lipanthyl 300mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Recipharm Fontaine		France

		99		VN-7920-09		Fenohexal 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		PT Sandoz Indonesia		Indonesia

		100		VN-7921-09		Fenohexal 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		PT. Vitabiotics Healthcare		Indonesia

		101		VN-7965-09		Deltalip 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ 10 viên		Delta Generic Formulation Pvt., Ltd.		India

		102		VN-8303-09		Synpid Capsules 100mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		100mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Synmosa Biopharma Corporation		Taiwan

		103		VN-9577-10		Triglo		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Square Pharmaceuticals Ltd		Bangladesh

		104		VD-24502-16		Fenofibrat 300 meyer		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty Liên doanh Meyer - BPC.		Việt Nam

		105		VD-24580-16		Lifentyn		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		106		VD-24892-16		Fenbrat 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		107		VD-24826-16		Fenofib 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66% (kl/kl) fenofibrat)		1.01		Uống		200mg		Hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		108		VD-24742-16		Fenofibate 300 A.T		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		300mg		Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 1 chai 30 viên, hộp 1 chai 60 viên, hộp 1 chai 100 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên		Việt Nam

		109		VD-24761-16		Glotyl 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 30 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		110		VD-25235-16		Ocefib 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 5 vỉ x 6 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		111		VD-25429-16		Fenofibrat 200 mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		112		VN-5599-10		Stanlip		40.553		Fenofibrat		Fenofibrate		1.01		Uống		160mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên		Ranbaxy Laboratories Ltd.		India

		113		VD-10703-10		Fenofibrate 200mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronised		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nang		Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco		Việt Nam

		114		VD-25748-16		Fenofib 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 5 vỉ x 4 viên; hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 5 vỉ x 6 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		115		VD-25753-16		Ocefib 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66% (kl/kl) fenofibrat)		1.01		Uống		200mg		Hộp 7 vỉ x 4 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		116		VD-25891-16		Finabrat 100		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		100mg		Hộp 4 vỉ x 12 viên		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		117		VD-25971-16		Hafenthyl 145mg		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		145mg		Hộp 03 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty TNHH Hasan-Dermapharm		Việt Nam

		118		VD-25983-16		Fenostad 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam		Việt Nam

		119		VD-26563-17		Fenostad 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat		1.01		Uống		160mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM		Việt Nam

		120		VD-26609-17		Fenorel 160		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat (dưới dạng pellet fenofibrat)		1.01		Uống		160 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam		Việt Nam

		121		VD-27136-17		Fenbrat 200M		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 03 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế		Việt Nam

		122		VD-28263-17		Lifibrat 200		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat micronized 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.		Việt Nam

		123		VD-28296-17		Finabrat 300		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat  300mg		1.01		Uống		300mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		124		VD-28525-17		Fenofibrate		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên		Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)		Việt Nam

		125		VN-20461-17		Triglo		40.553		Fenofibrat		Fenofibrat 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Square Pharmaceuticals Ltd		Bangladesh

		126		VD-18539-13		Mibeonate		40.759		Betamethason
(dipropionat, valerat)		Betamethason dipropionat		3.05		Dùng ngoài		0,064%		Hộp 1 tuýp x 10g		Công ty TNHH liên doanh Hasan-Dermapharm		Việt Nam

		127		VN-10455-10		Hydrocortisone sodium succinate for Injection BP 100mg		40.774		Hydrocortison natri succinat		Hydrocortison natri succinat		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 10 lọ		Flamingo Pharmaceuticals Ltd.		India

		128		VN-9214-09		Panangin		40.1019		Magnesi aspartat + kali aspartat		Magnesium aspartate; Potassium aspartate		2.10		Tiêm		400mg/10ml; 452mg/10ml		Hộp 5 ống x 10ml		Gedeon Richter Plc.		Hungary





DM hoat chat bo sung PL05.7

		Phụ lục 07. Danh mục các hoạt chất bổ sung vào Phụ lục số 05.7 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày      /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		Mã hoạt chất		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Mã đường dùng

		1		40.328		Mefloquin		Uống		1.01

		2		40.180		Ceftezol		Tiêm		2.10

		3		40.324		Amodiaquin		Uống		1.01





DM hoat chat loai khoi PL05.7

		Phụ lục 08. Danh mục các hoạt chất loại khỏi Phụ lục số 05.7 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày      /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		Mã hoạt chất		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Mã đường dùng

		1		40.103		Đồng sulfat		Uống		1.01

		2		40.480		Nicorandil		Tiêm		2.10

		3		40.482		Adenosin triphosphat		Uống		1.01

		4		40.553		Fenofibrat		Uống (viên tác dụng
chậm)		1.01

		5		40.874		Nandrolon monosodium		Nhỏ mắt		6.01

		6		40.937		Rotundin		Tiêm		2.10

		7		40.1019		Magnesi aspartat + kali aspartat		Tiêm		2.10





DM hoat chat bo sung PL05.8

		Phụ lục 09. Danh mục các hoạt chất bổ sung vào Phụ lục số 05.8 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BYT ngày      /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		Mã hoạt chất		Tên hoạt chất		Đường dùng, dạng dùng		Mã đường dùng

		1		40.103		Đồng sulfat		Uống		1.01

		2		40.480		Nicorandil		Tiêm		2.10

		3		40.874		Nandrolon monosodium		Nhỏ mắt		6.01

		4		40.937		Rotundin		Tiêm		2.10





DM thuoc bo dau sao (744)

		Phụ lục 10. Danh mục các thuốc loại bỏ dấu (*) trong cột "HOAT_CHAT" trong Phục lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BYT ngày     /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		SO_DANG_KY		TEN_THUOC		MA_HOAT_CHAT		HOAT_CHAT		HOAT_CHAT
(Theo Số đăng ký)		MA_DUONG_DUNG		DUONG_DUNG		HAM_LUONG		DONG_GOI		HANG_SX		NUOC_SX

		1		VD-14345-11		Midoxime 1g		40.168		Cefepim		Cefepim HCl tương đương Cefepim 1g		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		2		VD-14738-11		Imepime 1g		40.168		Cefepim		Cefepim		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ 1g; Hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm; Hộp 1 lọ 1g kèm 1 ống nước cất pha tiêm; Hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm kèm 10 ống nước cất pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.		Việt Nam

		3		VD-15012-11		Cefepim 1g		40.168		Cefepim		Cefepim		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 01 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		4		VD-15857-11		Dicifepim 1g		40.168		Cefepim		Cefepim		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ thuốc tiêm bột, hộp 1 lọ thuốc tiêm bột  + 1 ống nước cất pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		5		VD-17416-12		Cefepime 1 g		40.168		Cefepim		Cefepime hydroclorid		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		6		VD-17690-12		Cepimstad 2g		40.168		Cefepim		Cefepim hydroclorid tương đương 2g Cefepim		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		7		VD-17755-12		Shinfemax		40.168		Cefepim		Cefepim HCl và L-arginin		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		8		VD-18046-12		Capime 1g		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng cefepim hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm		Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.		Việt Nam

		9		VD-18087-12		Emipexim		40.168		Cefepim		Cefepim		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Công ty liên doanh TNHH Farmapex Tranet		Việt Nam

		10		VD-18227-13		Cefepime		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		11		VD-18240-13		Spreapim		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid + L-Arginin)		2.10		Tiêm		1g		hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		12		VD-18718-13		Ecepim 2g		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		13		VD-20325-13		Maxapin 1g		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim HCl)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		14		VD-20699-14		Pimfexin		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim HCl)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty Cổ phần Dược phẩm  Glomed		Việt Nam

		15		VD-21261-14		Ecepim 1g		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		16		VD-21899-14		Bivicode 1G		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		17		VD-21900-14		Bivicode 2G		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ x 2g		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		18		VD-8054-09		Shinfepim - 1 gam		40.168		Cefepim		Cefepim hydrochlorid và L-Arginin		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		19		VD-8204-09		Cefepim Stada 1 gam		40.168		Cefepim		Cefepim diclohydrat monohydrat		2.10		Tiêm		1mg		Hộp 1 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		20		VN-10126-10		Uniceme 1g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride, L-Arginine		2.10		Tiêm		1g; 720mg		Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml		Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.		Turkey

		21		VN-10680-10		Monalis 1g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml		Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd.		India

		22		VN-11230-10		Rotapime		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		M/s. Rotaline Molekule Pvt.Ltd.		India

		23		VN-11451-10		Sancinor 1g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride, L-Arginine		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống nước cất		Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd.		India

		24		VN-11518-10		Nalocif		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ; Hộp 45 lọ		Klonal S.R.L		Argentina

		25		VN-11734-11		Cefistar 1000		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Vintanova Pharma Pvt Ltd		India

		26		VN-12022-11		Gazore 2Gm Injection		40.168		Cefepim		Cefepime		2.10		Tiêm		2g		Hộp chứa 1 lọ thuỷ tinh chứa bột pha tiêm và 1 ống nước pha tiêm		Galpha Laboratoires Ltd.		India

		27		VN-12378-11		Unopime		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride, L-Arginine		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ		Alpa Laboratories Ltd.		India

		28		VN-12834-11		Suprapime		40.168		Cefepim		Cefepime		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Alembic Ltd.		India

		29		VN-12966-11		Kpim		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Kilitch Drug (India) Ltd.		India

		30		VN-13311-11		Cemoxi Inj		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		31		VN-13476-11		Supercef		40.168		Cefepim		Cefepime		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Alembic Ltd.		India

		32		VN-13478-11		Amfapime		40.168		Cefepim		Cefepime hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 10ml		Alkem Laboratories Ltd.		India

		33		VN-13501-11		Mirapime		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước pha tiêm		Miracle Labs (P) Ltd.		India

		34		VN-13769-11		Novapime 1g IM/IV		40.168		Cefepim		Cefepime hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Lupin Limited		India

		35		VN-13770-11		Novapime 2g IM/IV		40.168		Cefepim		Cefepime hydrochloride		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1 lọ		Lupin Limited		India

		36		VN-14131-11		Newcepime		40.168		Cefepim		Cefepime dihydrochloide		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		A-Nam Pharmaceutical Co.		Korea

		37		VN-14189-11		Empixil Inj		40.168		Cefepim		Cefepim HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ; hộp 1 lọ		Schnell Biopharmaceuticals, Inc		Korea

		38		VN-14190-11		Hwadox Inj		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ		Schnell Biopharmaceuticals, Inc		Korea

		39		VN-14453-12		Thuốc tiêm Kfepime 1g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 30ml		Aristo Pharmaceuticals limited		India

		40		VN-14551-12		K-Pime 0.5g		40.168		Cefepim		Cefepime hydrochloride		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml (BP2007)		Kilitch Drug (India) Ltd.		India

		41		VN-14552-12		K-Pime 1g		40.168		Cefepim		Cefepime hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml (BP2007)		Kilitch Drug (India) Ltd.		India

		42		VN-14610-12		Rivepime		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 hướng dẫn sử dụng tiếng Việt		P.L. Rivero Y Cia S.A.		Argentina

		43		VN-14618-12		Emetrime		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		44		VN-14644-12		Bapexim		40.168		Cefepim		Cefepime dihydrochloide		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Sance Laboratories private Limited		India

		45		VN-14835-12		Aegencepim 1000		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Makcur Laboratories Ltd.		India

		46		VN-14997-12		Spokit		40.168		Cefepim		Cefepim hydrochlorid		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		The Belmedpreparaty RUE		Belarus

		47		VN-15013-12		Cefepima Libra 1g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 25 lọ		Laboratorio Libra S.A		Uruguay

		48		VN-15127-12		Cefepibiotic		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Makcur Laboratories Ltd.		India

		49		VN-15336-12		Necpime-1g		40.168		Cefepim		Cefepime HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		M/s Nectar Lifescience Limited.		India

		50		VN-16060-12		Cebapan Powder for Injection 0.5g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride, L-Arginine		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 10 lọ		Gentle Pharamceutical Co., Ltd.		Taiwan

		51		VN-16061-12		Cebapan Powder for Injection 1,0g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride, L-Arginine		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Gentle Pharamceutical Co., Ltd.		Taiwan

		52		VN-16062-12		Cebapan Powder for Injection 2,0g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride, L-Arginine		2.10		Tiêm		2,0g		Hộp 5 lọ		Gentle Pharamceutical Co., Ltd.		Taiwan

		53		VN-16085-12		Fujiject		40.168		Cefepim		Cefepime HCl		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1lọ + 1 ống vô khuẩn pha tiêm 5ml		Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. General Pharm Factory		China

		54		VN-16086-12		Harcepime		40.168		Cefepim		Cefepime HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống nước vô khuẩn pha tiêm 5ml		Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. General Pharm Factory		China

		55		VN-16155-13		Cefimen K		40.168		Cefepim		Cefepime hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ; hộp 45 lọ		Klonal S.R.L		Argentina

		56		VN-16251-13		Verapime		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride monohydrate)		2.10		Tiêm		2g		Hôp 1 lọ 2g + 1ống dung môi		Demo S.A. Pharmaceutical Industry		Greece

		57		VN-16491-13		Teravu inj.		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ, lọ chứa 1g Cefepim		BCWorld Pharm.Co.,Ltd.		Korea

		58		VN-16524-13		Konpim inj.		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 1g		Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.		Korea

		59		VN-16586-13		Lypime		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Lyka Labs Ltd.		India

		60		VN-16593-13		Jaixim		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm		Brawn Laboratories Ltd		India

		61		VN-16625-13		Vifepime		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Vitrofarma S.A. Plant 6		Colombia

		62		VN-16730-13		Verapime		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride monohydrate)		2.10		Tiêm		1g		Hôp 1 lọ 1g + 1ống nước cất pha tiêm 3ml		Demo S.A.		Greece

		63		VN-16939-13		Fipam		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		AMN Life Science Pvt Ltd.		India

		64		VN-16957-13		Safepim-1000		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ		Sance Laboratories Pvt. Ltd		India

		65		VN-17161-13		Cebopim-BCPP		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime dihydrochloride monohydrate)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 5 lọ		SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC		Ukraine

		66		VN-17287-13		Ceficad 1000		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Cadila Pharmaceuticals Ltd.		India

		67		VN-17366-13		Cefepime Gerda 1g		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng hỗn hợp Cefepime hydrochloride và Arginine)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1g		LDP Laboratorios Torlan SA		Spain

		68		VN-17367-13		Cefepime Gerda 2g		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng hỗn hợp Cefepime hydrochloride và Arginine)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1 lọ 2g		LDP Laboratorios Torlan SA		Spain

		69		VN-17645-14		Pozineg 1000		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ + 1 ống nước pha tiêm 10ml		Aurobindo Pharma Ltd.		India

		70		VN-17646-14		Pozineg 2000		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		2000mg		Hộp 1 lọ + 1 ống nước pha tiêm 10ml		Aurobindo Pharma Ltd.		India

		71		VN-17957-14		Maxef Injection 1g		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		M/S Geofman Pharmaceuticals		Pakistan

		72		VN-17964-14		Viocef		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm		Health 2000 INC.		Canada

		73		VN-18187-14		Dalipim		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 6lọ		Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		74		VN-18246-14		Holx		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim HCl)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ		Hyrio Laboratories Pvt. Ltd		India

		75		VN-18360-14		Teico-1000		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ		M.J. Biopharm Pvt., Ltd		India

		76		VN-18361-14		Cefpas		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim HCl)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		M/S Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd.		India

		77		VN-18381-14		Micropime 1g		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim HCl)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml		Micro Labs Limited		India

		78		VN-18606-15		Baumazop Inj. 1g		40.168		Cefepim		Cefepime (dưới dạng Cefepime dihydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyongbo Pharm. Co., Ltd.		Korea

		79		VN-19241-15		Cefeme  1g		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim dihydrochlorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột		Medochemie Ltd.		Cyprus

		80		VN-19242-15		Cefeme 2g		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim dihydrochlorid)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1 lọ bột		Medochemie Ltd.		Cyprus

		81		VN-5198-08		Safepim-1000		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1lọ		Sance Laboratories private Limited		India

		82		VN-5461-08		Ceficad 1000		40.168		Cefepim		Cefepime HCl		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Cadila Pharmaceuticals Ltd.		India

		83		VN-6491-08		Penfepim 1000		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Penta Labs Pvt. Ltd.		India

		84		VN-6604-08		Spectrax 1g		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp lớn x 6 hộp nhỏ chứa 1 lọ		Claris Lifesciences Limited		India

		85		VN-6915-08		Pozineg 1000		40.168		Cefepim		Cefepime		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước pha tiêm 10ml		Aurobindo Pharma Ltd.		India

		86		VN-6916-08		Pozineg 2000		40.168		Cefepim		Cefepime		2.10		Tiêm		2000mg		Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước pha tiêm 10ml		Aurobindo Pharma Ltd.		India

		87		VN-7062-08		Cefepime for injection USP 1.0g		40.168		Cefepim		Cefepime		2.10		Tiêm		10mg		Hộp 1lọ		M/S Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd.		India

		88		VN-7755-09		Micropime 1g		40.168		Cefepim		Cefepim HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml		Micro Labs Ltd.		India

		89		VN-8508-09		Cledwyn 1000		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride; L-arginine		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Cleatus Laboratories P..Ltd		India

		90		VN-8509-09		Cledwyn 2000		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride; L-arginine		2.10		Tiêm		2000mg		Hộp 1 lọ		Cleatus Laboratories P..Ltd		India

		91		VN-9595-10		Cefpitum		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Venus Remedies Limited		India

		92		VN-9917-10		Ropiro		40.168		Cefepim		Cefepime Hydrochloride		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống nước cất		ACI Pharma PVT., Ltd.		India

		93		VD-16486-12		Muscef 1g		40.168		Cefepim		Cefepim		2.10		Tiêm		1g		H 1 lọ, bột pha tiêm		Công ty CPDP Glomed		Việt Nam

		94		VD-24431-16		Cepimstad 1g		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid)		1.01		Uống		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		95		VN-19556-16		Lypime 2.0 GM		40.168		Cefepim		Cefepim (dưới dạng hỗn hợp bột vô khuẩn Cefepim HCl và L-Arginin)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1 lọ		Lyka Labs Ltd.		India

		96		VD-12117-10		Hutiam		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid tương ứng với 1g Cefotiam		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		97		VD-12122-10		Newtiam		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid tương ứng với 1g Cefotiam		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		98		VD-13214-10		Philsetam		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid tương ứng với 1g Cefotiam		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		99		VD-13431-10		Imetiam 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid tương ứng với 1g Cefotiam		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ 1g, Hộp 10 lọ 1g, Hộp 1 lọ kèm 1 lọ nước cất pha tiêm, Hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm kèm 10 lọ nước cất pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.		Việt Nam

		100		VD-13598-10		Tiafo 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid tương ứng với 1g Cefotiam		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm truyền tĩnh mạch)		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		101		VD-15013-11		Cefotiam 0,5g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid		2.10		Tiêm		500 mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 01 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		102		VD-15014-11		Cefotiam 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 01 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		103		VD-15017-11		Vifortiam 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 01 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		104		VD-15214-11		Cepbacter		40.174		Cefotiam		Cefotiam HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ thuốc tiêm bột và 1 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		105		VD-15675-11		Tiamcefo		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid tương ứng với 1g Cefotiam		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		106		VD-17415-12		Bamandol 1 g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		107		VD-17423-12		Gilidam 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		108		VD-18228-13		Cefoam		40.174		Cefotiam		Cefotiam (dưới dạng Cefotiam hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		109		VD-19468-13		Fimecin 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam (dưới dạng Cefotiam HCl)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		110		VD-19844-13		Bifotirin 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam (dưới dạng Cefotiam HCl)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		111		VD-5619-08		Bifotirin 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydroclorid		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 1g thuốc bột tiêm		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		112		VN-10198-10		Wonfotiam Injection		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydrochlorid		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ x 1g		Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		113		VN-10801-10		Cefopess 0,5g		40.174		Cefotiam		Cefotiam HCl		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 10 lọ		Hanlim Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		114		VN-10802-10		Cefopess 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Hanlim Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		115		VN-11000-10		Philsodam Inj		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydrochlorid		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ		Daewoo Pharm. Co., Ltd.		Korea

		116		VN-11247-10		Fixime Inj		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydrochlorid		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ x 1g		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		117		VN-11704-11		Cefoniz Injection		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydrochlorid		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10 lọ x 1g		Chunggei Pharm Co., Ltd.		Korea

		118		VN-11707-11		Cefzitam Inj		40.174		Cefotiam		Cefotiam HCl		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10 lọ x 1g		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		119		VN-12529-11		Beetiam Inj 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydrochlorid		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ		Yoo Young Pharm. Co., Ltd.		Korea

		120		VN-13214-11		Pmtiam		40.174		Cefotiam		Cefotiam HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		121		VN-13337-11		Neriman Injection		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydrochlorid		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ		Samchundang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		122		VN-13695-11		Gomtiam		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydrochlorid		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		Daewoong Pharm. Co., Ltd.		Korea

		123		VN-13711-11		Foceam		40.174		Cefotiam		Cefotiam HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Chunggei Pharm Co., Ltd.		Korea

		124		VN-14628-12		Penfocin 1g Inj		40.174		Cefotiam		Cefotiam hydrochloride		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ; 10 lọ 1g		BCWorld Pharm.Co.,Ltd.		Korea

		125		VN-16869-13		Cetiam Inj. 1g		40.174		Cefotiam		Cefotiam (dưới dạng Cefotiam dihydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyung Dong Pharm Co., Ltd.		Korea

		126		VN-17458-13		Skabaron Inj		40.174		Cefotiam		Cefotiam (dưới dạng Cefotiam hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyung Dong Pharm Co., Ltd.		Korea

		127		VN-18430-14		Philcefobacter Inj		40.174		Cefotiam		Cefotiam (dưới dạng Cefotiam hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10lọ		Samchundang Pharm Co., Ltd.		Korea

		128		VN-9724-10		Kbcetiam injection		40.174		Cefotiam		Cefotiam HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		129		18699.KD.13.1		Tricefin 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		PT. Dexa Medica		Indonesia

		130		VD-12119-10		Neocexone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium tương ứng 1gam Ceftriaxon		2.10		Tiêm		1 g		hộp 10 lọ bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		131		VD-12300-10		Ceftriamid		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ thuốc bột pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		132		VD-12639-10		Ceftriaxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri tương ứng 1gam Ceftriaxon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ, 100 lọ bột pha tiêm		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		133		VD-12786-10		Ceftriaxon Kabi		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ thuốc tiêm bột x 1g, Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột x 1g + 1 ống dung môi 10ml		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		134		VD-13051-10		Ceftriaxone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium tương ứng 1gam Ceftriaxon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch)		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		135		VD-13204-10		Philcefin		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		136		VD-13218-10		Rovajec		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium tương ứng 1gam Ceftriaxon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		137		VD-13433-10		Imetriazon 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ 1g, Hộp 10 lọ 1g, Hộp 1 lọ 1g kèm 1 lọ nước cất pha tiêm, Hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm kèm 10 lọ nước cất pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.		Việt Nam

		138		VD-13448-10		Ceftriaxone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch)		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		139		VD-13701-11		Hutaxon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		140		VD-15016-11		Viciaxon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon		2.10		Tiêm		0,25g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		141		VD-15697-11		Ceftriaxon Glomed		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ x 1,2 g thuốc bột pha tiêm (Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch). Hộp 10 lọ, 25 lọ bột pha tiêm		Công ty Cổ phần Dược phẩm  Glomed		Việt Nam

		142		VD-17583-12		TV- Ceftri 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm		Việt Nam

		143		VD-17682-12		Triaxo-B		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar		Việt Nam

		144		VD-17761-12		Ceftriaxone ACS Dobfar		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone (dưới dạng ceftriaxone natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, 10 lọ, Hộp 1 lọ + 2 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		145		VD-18070-12		Mepecef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 1 lọ, 10 lọ, Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần tập đoàn Merap		Việt Nam

		146		VD-18086-12		Ceftriaxone Farmapex		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty liên doanh TNHH Farmapex Tranet		Việt Nam

		147		VD-18231-13		Ceftriaxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		148		VD-18237-13		Spreacef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		149		VD-18728-13		Hacefxone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ x 1g		Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây		Việt Nam

		150		VD-19010-13		Triaxobiotic 1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; hộp 10 lọ thuốc tiêm bột		Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd		Việt Nam

		151		VD-19011-13		Triaxobiotic 500		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất 5ml; Hộp 10 lọ thuốc tiêm bột		Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd		Việt Nam

		152		VD-19344-13		Medtriaxon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 lọ		Công ty Cổ phần Dược phẩm  Glomed		Việt Nam

		153		VD-19449-13		Tenamyd-Ceftriaxone 1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml; Hộp 10 lọ		Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd		Việt Nam

		154		VD-19450-13		Tenamyd-ceftriaxone 2000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon sodium)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ		Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd		Việt Nam

		155		VD-19451-13		Tenamyd-ceftriaxone 500		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml; Hộp 10 lọ.		Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd		Việt Nam

		156		VD-19454-13		Triaxobiotic 2000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml; Hộp 10 lọ		Công ty Cổ phần Dược phẩm Tenamyd		Việt Nam

		157		VD-20272-13		Ceftriaxone ACS Dobfar		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 2 ống nước cất pha tiêm 5 ml.		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		158		VD-20867-14		Ceftriaxone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm		Việt Nam

		159		VD-21504-14		Shinpoog Cefaxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		160		VD-21909-14		Treadox		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2		Việt Nam

		161		VD-21962-14		Cetrimaz		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 10 ml, hộp 10 lọ kèm 10 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		162		VD-23300-15		Shinpoong Cefaxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 10 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		163		VD-5797-08		Cetrimaz 1 gam		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon natri		2.10		Tiêm		1g		hộp 1 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		164		VD-6871-09		Ceftriaxone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1g + lọ 10ml nước cất pha tiêm.Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		165		VD-7715-09		Ceftriaxon Stada 1gam		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		166		VD-8055-09		Shinpoong Cefaxone 0,5 gam		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon natri		2.10		Tiêm		0,5 gam		Hộp 10 lọ x 0,5 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		167		VD-8096-09		Trikaxon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống nước cất 10ml, Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ thuốc tiêm bột		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		168		VD-8122-09		Dotrixon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm + 10ml nước cất pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		169		VD-8821-09		Trikaxon IM		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm Trikaxon IM + 1 ống Lidocain 3,5ml		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		170		VD-9356-09		Ceftrizic		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ x 1g thuốc bột pha tiêm kèm ống nước cất pha tiêm		Công ty TNHH US pharma USA		Việt Nam

		171		VN-10053-10		Vaxcel Ceftriaxone-500mg Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.		Malaysia

		172		VN-10108-10		Ceftriaxon Stragen 2g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ		Mitim s.r.l.		Italy

		173		VN-10110-10		Cromezin 2g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ		Stragen Nordic A/S		Denmark

		174		VN-10125-10		Nevakson		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống dung môi		Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.		Turkey

		175		VN-10161-10		Ceftriaxone for Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml		Astral Pharmaceutical Industries		India

		176		VN-10168-10		Xefatrex Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ x 1g		Cadila Healthcare Ltd.		India

		177		VN-10171-10		Zyfitax Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ x 1000mg		Cadila Healthcare Ltd.		India

		178		VN-10184-10		Trexofin Injection 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium hydrate		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		CJ CheilJedang Corporation		Korea

		179		VN-10189-10		Cerixon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.		Korea

		180		VN-10193-10		Infizone-1GM		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ x 1g thuốc bột và 1 lọ nhựa 10ml nước cất vô khuẩn pha tiêm		Claris Lifesciences Limited		India

		181		VN-10282-10		Yuxon Inj.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Northest General Pharmaceutical Factory		China

		182		VN-10289-10		Toptrixone Inj		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		Dream Pharma Corp.		Korea

		183		VN-10486-10		Sodicef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Hanlim Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		184		VN-10515-10		Pletrox 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Plethico Pharmaceuticals Ltd.		India

		185		VN-10566-10		Seofen Inj		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Schnell Korea Pharma Co., Ltd		Korea

		186		VN-10608-10		Ceftriaxone-LDP 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 100 lọ bột + 100 lọ nước cất pha tiêm 10ml		LDP Laboratorios Torlan S.A.		Spain

		187		VN-10853-10		Dafcef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Schnell Korea Pharma Co., Ltd		Korea

		188		VN-10895-10		Frazine Inj.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyung Dong Pharm. Co., Ltd.		Korea

		189		VN-10925-10		Faldixon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ và 1 ống		Shijiazhuang  Pharma Group Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd.		China

		190		VN-11001-10		Pokencef Injection 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Daewoo Pharm. Co., Ltd.		Korea

		191		VN-11103-10		Swizone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Ind-Swift Ltd.		India

		192		VN-11144-10		Beecef Inj		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Yoo Young Pharm. Co., Ltd.		Korea

		193		VN-11145-10		Medazolin		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		194		VN-11159-10		Axobat		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 2 lọ & 2 ống x3,5ml nước cất pha tiêm: Hộp 50 lọ bột		Lisapharma S.p.A.		Italy

		195		VN-11169-10		Widecef 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm		M/s. Alkem Laboratories Ltd.		India

		196		VN-11238-10		Porison inj.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Alpha Pharm. Co,. Ltd.		Korea

		197		VN-11496-10		Bromfex		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 5 lọ		SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC		Ukraine

		198		VN-11678-11		Rofine		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi		Alkem Laboratories Ltd.		India

		199		VN-11711-11		Cordicef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Hanlim Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		200		VN-11988-11		Unicefphaloz		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		201		VN-12057-11		Rigofin 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Laboratorios Reig Jofre, S.A		Spain

		202		VN-12060-11		Merixone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1g		Merind Ltd.		India

		203		VN-12143-11		Ceftriaci		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ		ACI Pharma PVT., Ltd.		India

		204		VN-12170-11		Ceftriaxone Sodium for Injection BP 1000mg		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất 10ml		Aurobindo Pharma Ltd.		India

		205		VN-12207-11		Ceftriale		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Korea Prime Pharm. Co., Ltd.		Korea

		206		VN-12408-11		Wontiaxone Inj		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		207		VN-12416-11		Ronlla 2g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ x 2g		Daewoong Pharm. Co., Ltd.		Korea

		208		VN-12519-11		Valemy		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 1g		Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		209		VN-12522-11		Cefpozole		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống dung môi		Zhuhai Jinhong Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		210		VN-12523-11		Cefpozole		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 1lọ + 1 ống dung môi		Zhuhai Jinhong Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		211		VN-12536-11		Celxobest		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Celltrion Pharm Inc		Korea

		212		VN-12542-11		Dongceftri Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kwang-Dong Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		213		VN-12598-11		Siaxon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone disodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước vô khuẩn pha tiêm 10ml		Siam Bheasach Co., Ltd.		Thailand

		214		VN-12643-11		Megion 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium (.3.5 H2O)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Sandoz GmbH.		Austria

		215		VN-12699-11		Ceftriaxone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống dung môi		Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		216		VN-12930-11		Novitraxon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Vintanova Pharma Pvt Ltd		India

		217		VN-13071-11		Imtinix		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri USP		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ pha tiêm và 1 ống 10ml nước cất pha tiêm		Hyrio Laboratories Pvt., Ltd.		India

		218		VN-13073-11		Cefokop-1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ bột + 1 lọ nước pha tiêm 10ml		M/S Kopran Ltd.		India

		219		VN-13331-11		Fonexti Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Samchundang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		220		VN-13603-11		Ceftrisu		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 1 g		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		221		VN-13625-11		Aximaron		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Samik Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		222		VN-13626-11		Ukxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ Ceftriaxone 1g và 1 lọ nước cất 10ml hoặc hộp 10 lọ Ceftriaxone 1g		Furen Pharmaceutical Group Co., Ltd.		China

		223		VN-13642-11		Wooridul Ceftriaxone Sodium 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		224		VN-13645-11		Biosdomin inj.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		225		VN-13677-11		Zefone-1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống dung môi pha tiêm		Astral Pharmaceutical Industries		India

		226		VN-13765-11		Samjin Trizon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Samjin Pharm Co., Ltd.		Korea

		227		VN-13828-11		Thuốc tiêm Forpin 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Young Il Pharm Co., Ltd.		Korea

		228		VN-14549-12		Ceftriaxon Normon 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone disodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ thuốc và 1 ống nước cất		Laboractorios Normon S.A.		Spain

		229		VN-14612-12		Unocef Injection 1000mg		40.183		Ceftriaxon		Natri ceftriaxone		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10 lọ		Duo Pharma (M) Sdn. Bhd.		Malaysia

		230		VN-14689-12		Binexcefxone		40.183		Ceftriaxon		Natri Ceftriaxone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Binex Co., Ltd.		Korea

		231		VN-14696-12		Hawontriaxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Hawon Pharmaceutical Corporation		Korea

		232		VN-14779-12		Cefxon Inj		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		233		VN-14834-12		Ceftriaxone Panpharma		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 25 lọ		Panpharma		France

		234		VN-14906-12		Celltriaxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi		Strides Arcolab Ltd.		India

		235		VN-15035-12		Rocefxon inj 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. Ind. Co., Ltd.		Korea

		236		VN-15268-12		Priazone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Hanlim Pharmaceutical Co., Ltd		Korea

		237		VN-15304-12		Ceftriaxon - KMP		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		JSC "Kievmedpreparat"		Ukraine

		238		VN-15337-12		Nectram-1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		M/s Nectar Lifescience Limited.		India

		239		VN-15344-12		Ryxon-Brookes		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống dung môi pha tiêm		Brookes Pharmaceutical Laboratories (Pakistan) Ltd.		Pakistan

		240		VN-15345-12		Ryxon-Brookes		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống dung môi pha tiêm		Brookes Pharmaceutical Laboratories (Pakistan) Ltd.		Pakistan

		241		VN-15364-12		Cefort 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ		Antibiotice S.A		Rumani

		242		VN-15486-12		Ceftioloxe		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Korea Prime Pharm. Co., Ltd.		Korea

		243		VN-15611-12		Vietcef 1g		40.183		Ceftriaxon		Natri Ceftriaxone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Panpharma		France

		244		VN-15696-12		Ceftriaxone Sodium for Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Zhongnuo Pharmaceutical (Shijia Zhuang) Co., Ltd.		China

		245		VN-15963-12		Cefonen		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Lupin Ltd.		India

		246		VN-15996-12		Feomin		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1,17g		Myung Moon Pharmaceutical., Co., Ltd.		Korea

		247		VN-16089-12		Ceftriaxone sodium		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi		Shandong Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		248		VN-16171-13		Ceftriaxon Stragen 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 1,193g		Mitim s.r.l.		Italy

		249		VN-16350-13		Suctison		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone sodium hydrate)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10lọ		Alpha Pharm. Co,. Ltd.		Korea

		250		VN-16365-13		Cessnari		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước pha tiêm 10ml		Minimed Laboratories Pvt., Ltd.		India

		251		VN-16426-13		Porison		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		nhµ s¶n xuÊt thø nhÊt lµ “Korea Prime Pharm. Co., Ltd." - "C¬ së gi÷ giÊy phÐp s¶n xuÊt, x©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng thµnh phÈm, cung cÊp ho¹t chÊt vµ t¸ d­îc theo c«ng thøc l« s¶n xuÊt, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y Union Korea Pharm. Co., Ltd., kiÓm nghiÖm thµnh phÈm, chÞu tr¸ch nhiÖm chÊt l­îng s¶n phÈm"; nhµ s¶n xuÊt thø hai lµ  “Union Korea Pharm. Co., Ltd."		Korea

		252		VN-16580-13		Miraxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Miracle Labs (P) Ltd.		India

		253		VN-16592-13		Dasfricef 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm		Brawn Laboratories Ltd		India

		254		VN-16619-13		Klotacef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 25 lọ; hộp 100 lọ		Klonal S.R.L.		Argentina

		255		VN-16624-13		Ceftritina		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Vitrofarma S.A. Plant 6		Colombia

		256		VN-16696-13		Ceftriaxone Gerda 1g/10ml		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ  + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		LDP Laboratorios Torlan SA		Spain

		257		VN-16739-13		Kyungwell Inj. 2g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ		Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		258		VN-16899-13		Abitrax		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l.		Italy

		259		VN-16903-13		Cejuxone inj.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Guju Pharm. Co., Ltd.		Korea

		260		VN-17012-13		Fixibest		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		The Belmedpreparaty RUE		Belarus

		261		VN-17036-13		Rocephin 1g I.V.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống 10 ml dung môi pha tiêm		F.Hoffmann-La Roche Ltd.		Switzerland

		262		VN-17037-13		Rocephin 250mg I.V.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone		2.10		Tiêm		250mg		Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống 5ml dung môi pha tiêm		F.Hoffmann-La Roche Ltd.		Switzerland

		263		VN-17136-13		Milcerof Inj.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Myung-In Pharm. Co., Ltd.		Korea

		264		VN-17183-13		Tumtex		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		265		VN-17223-13		Daytrix		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 3,5ml		Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l.		Italy

		266		VN-17429-13		Tricefin		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1 g		PT Dexa Medica		Indonesia

		267		VN-17628-14		Tercef 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 5 lọ		Balkanpharma Razgrad AD		Bulgari

		268		VN-17642-14		Zixtafy Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống 10ml nước pha tiêm		Aristopharma Ltd.		Bangladesh

		269		VN-17698-14		Aridone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited		India

		270		VN-17963-14		Axosin 1gm IV Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		The IBN Sina Pharmaceutical Industry Ltd.		Bangladesh

		271		VN-18009-14		Cetrazone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Fada Pharma SA		Argentina

		272		VN-18184-14		Rowject inj		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		CSPC Ouyi Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		273		VN-18392-14		Cefcin 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		M/S Cirin Pharmaceuticals Pvt, Ltd.		Pakistan

		274		VN-18607-15		Beeceftron Inj		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ		Samik Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		275		VN-18610-15		Blaucef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon		2.10		Tiêm		1000 mg		Hộp 100 lọ		Ariston Industrias Quimicas e Farmaceuticas Ltda.		Brazil

		276		VN-18621-15		Celetran		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Nectar Lifescience Limited (Unit-VI)		India

		277		VN-18661-15		Harbixone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ		Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. General Pharm Factory		China

		278		VN-19214-15		Vaxcel Ceftriaxone-1G Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.		Malaysia

		279		VN-19328-15		Burometam 2g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone (dưới dạng Ceftriaxone natri)		2.10		Tiêm		2g		Hộp 25 lọ		Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk		Germany

		280		VN-5201-08		Santoxon-1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10lọ		Sance Laboratories private Limited		India

		281		VN-6123-08		Cefcin 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1g+ 1 ống nước cất		M/S Cirin Pharmaceuticals Pvt, Ltd.		Pakistan

		282		VN-6207-08		Kupcefin For Inj 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Korea United Pharm. Inc.		Korea

		283		VN-6490-08		Penceftin 1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Penta Labs Pvt. Ltd.		India

		284		VN-6698-08		Ceftriaxone 1g powder for injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		JSC Kraspharma		Russia

		285		VN-6885-08		Cefitop-1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ, 10 lọ		M&H Manufacturing Co., Ltd.		Thailand

		286		VN-7104-08		Ceftriaxon 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 10ml, Hộp 10 lọ		Shijiazhuang  Pharma Group Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd.		China

		287		VN-7496-09		Jekuktrax Inj. 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Natri		2.10		Tiêm		1mg		Hộp 10 lọ		Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.		Korea

		288		VN-7795-09		Cetisod 1g inj.		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Samik Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		289		VN-8146-09		Ronlla 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 1 g		Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		290		VN-8215-09		Kupcefin for Inj. 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Korea United Pharm. Inc.		Korea

		291		VN-8306-09		Cefin for I.V injection 0.5g "Panbiotic"		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 5ml		Taiwan Panbiotic Laboratories		Taiwan

		292		VN-8307-09		Cefin for I.V. injection 1.0g "Panbiotic"		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		10mg		Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Taiwan Panbiotic Laboratories		Taiwan

		293		VN-8317-09		Ificef-1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1lọ + 1 ống dung môi 10ml		Unique Pharmaceutical Laboratories		India

		294		VN-8459-09		Newcerixone Inj. 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 1 g		Dae Han New Pharm Co., Ltd.		Korea

		295		VN-8497-09		MGP Axinex-1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ  + 1 lọ nước pha tiêm 10ml		Health 2000 Inc		Canada

		296		VN-8501-09		Tevaxone 1g for Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 25 lọ		Teva Pharmaceutical Industries Ltd.		Israel

		297		VN-8510-09		Clemanz 1000		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Cleatus Laboratories P..Ltd		India

		298		VN-8511-09		Clemanz 500		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Cleatus Laboratories P..Ltd		India

		299		VN-8737-09		Cetrison Injection 1000mg Powder for Injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Hanall Pharmaceutical Co, Ltd.		Korea

		300		VN-8739-09		Hanbeeceftron 1000mg		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ, 10 lọ		Hanall Pharmaceutical Co, Ltd.		Korea

		301		VN-8941-09		Torocef-1		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1lọ		Torrent Pharmaceuticals Ltd.		India

		302		VN-9281-09		Marksanscef 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước pha tiêm		Marksans Pharma Ltd.		India

		303		VN-9465-10		Huonsmiracxon Injection 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Huons Co., Ltd.		Korea

		304		VN-9493-10		Triaxs Inj 0.5g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium hydrate		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 10 lọ x 0,5g		Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		305		VN-9494-10		Triaxs Inj 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium hydrate		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x1g		Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		306		VN-9726-10		Kbtriaxone injection		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 10		Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		307		VN-9776-10		Ceftriaxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Sintez Joint Stock Company		Russia

		308		VN-9798-10		Trotaxone 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Etex Pharm Inc.		Korea

		309		VN-9809-10		Philexon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium tương đương Ceftriaxone 1g		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Samchundang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		310		VN-9895-10		Powercef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxone Sodium tương đương Ceftriaxone 1g		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1 g		Wockhardt Ltd.		India

		311		VD-24426-16		Ceftristad 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ kèm 1 ống lidocain 1% 3,5ml		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		312		VD-24633-16		Neocexone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Công ty TNHH Phil Inter Pharma		Việt Nam

		313		VN-19580-16		Greenkaxone		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 10 lọ bột pha tiêm		Reyoung Pharmaceutical Co. , Ltd		China

		314		VN-19636-16		Maxfecef		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri trisesquihydrat)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 01 lọ thuốc bột 1g và 01 ống dung môi 10ml nước cất pha tiêm		Demo S.A. Pharmaceutical Industry		Greece

		315		VN-19742-16		Trexon		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Laboratorio Reig Jofre, S.A		Spain

		316		VN-5594-10		Tartriakson 1g		40.183		Ceftriaxon		Ceftriaxon		2.10		Tiêm		1g		H 01 lọ bột pha tiêm		Tarchomin Pharmaceutical Works Polfa S.A -		Poland

		317		7724.KD.12.1		Humaxtam		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin, Tazobactam		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Demo S.A		Greece

		318		VD-18409-13		Vitazovilin		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		1 g;  0,25 g		Hộp 01 lọ, Hộp 01 lọ + 02 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		319		VD-19507-13		Perlita		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4g; 0,5 g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		320		VD-20673-14		Tazopelin 4,5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4,0g; 0,5g		Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		321		VD-20747-14		Zobacta 4,5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4g; 0,5 g		Hộp 1 lọ, 10 lọ x 4,5g		Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.		Việt Nam

		322		VD-22161-15		Zobacta_UL 4,5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ, 10 lọ x 4,5g		Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.		Việt Nam

		323		VD-22246-15		Vitazovilin 4,5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4,5g; 0,5g		Hộp 1 lọ, 5 lọ, 10 lọ, Hộp 1 lọ + 02 ống nước cất 10 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		324		VN-10081-10		Vhpiper 2,25g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		2g; 0,25g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		VHB Medi sciences Limited		India

		325		VN-10121-10		Piperacillin and Tazobactam		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri; Tazobactam natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ, 10lọ		Instituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A.		Italy

		326		VN-10129-10		Tanzo Injection 4.5GM		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ thuốc bột + 2 ống nước cất pha tiêm		Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd.		Pakistan

		327		VN-10284-10		Penzotam		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 10 lọ		Penmix Ltd.		Korea

		328		VN-10373-10		Alpit 4.5g Injection		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ + 2 ống dung môi		M/s. Alkem Laboratories Ltd.		India

		329		VN-10516-10		Pletzolyn-2.25g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		2g; 0,25g		Hộp 1 lọ 2,25g		Plethico Pharmaceuticals Ltd.		India

		330		VN-11270-10		Pletzolyn-4.5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ 4.5g		Plethico Pharmaceuticals Ltd.		India

		331		VN-12927-11		Piperacillin/ Tazobactam Kabi 2g/0,25mg		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin, Tazobactam		2.10		Tiêm		2g; 0,25g		Hộp chứa 1 lọ thuỷ tinh 50ml		Labesfal-Laboratorios Almiro, SA		Portugal

		332		VN-13361-11		Pantajocin 4g/500mg		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri; Tazobactam natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 10 lọ		Panpharma		France

		333		VN-13489-11		Aurotaz-P 2.25		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin sodium, Tazobactam sodium		2.10		Tiêm		2g; 0,25g		Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước pha tiêm 10ml		Aurobindo Pharma Ltd.		India

		334		VN-13490-11		Aurotaz-P 4.5		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin sodium, Tazobactam sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Aurobindo Pharma Ltd.		India

		335		VN-13544-11		Piperacillin/ Tazobactam Kabi 4g/0,5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin, Tazobactam		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Labesfal-Laboratorios Almiro, SA		Portugal

		336		VN-13757-11		Piretam		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri, Tazobactam natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Fada Pharma SA		Argentina

		337		VN-14179-11		Piperacillin/Tazobactam GSK 4g/0,5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri; Tazobactam natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Strides Arcolab Ltd.		India

		338		VN-14252-11		Pizomarksans 4.5		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri, Tazobactum natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ bột		Marksans Pharma Ltd.		India

		339		VN-14346-11		Pipetazob		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		2g; 0,25g		Hộp 10 lọ		Laboratoires Panpharma		France

		340		VN-14815-12		Pisutam Powder for Injection 4.5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin sodium, Tazobactam sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ và 2 ống nước cất phat iêm hoặc hộp 10 lọ và 20 ống nước cất pha tiêm		China Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. Taichung Plant		Taiwan

		341		VN-15521-12		Tazopar 4,5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Astral Pharmaceutical Industries		India

		342		VN-15731-12		Piperbact 4,5gm		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri, Tazobactam natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Lyka Labs Ltd.		India

		343		VN-15765-12		Artamciclin		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri, Tazobactam natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Instituto Biologico Contemporaneo S.A.		Argentina

		344		VN-15846-12		Piperazam 4.5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin sodium, Tazobactam sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Laboratorio Libra S.A		Uruguay

		345		VN-16370-13		Zifam PTZ		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4,0g; 0,5g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nhựa trắng chứa nước pha tiêm		Galpha Laboratories Ltd		India

		346		VN-16662-13		Zocilin		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Kilitch Drugs India Limited		India

		347		VN-17017-13		Zopetum		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ 4,5g		Astral Steritech Private Limited		India

		348		VN-17225-13		Ampito		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ 4,5g		AMN Life Science Pvt Ltd.		India

		349		VN-17647-14		Piperlife-Tazo 4.5		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri); Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri)		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 20ml		Eurolife Healthcare Pvt., Ltd.		India

		350		VN-8034-09		Zipetam 2..25		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		2.25mg		Hộp 1 lọ		Cleatus Laboratories P..Ltd.		India

		351		VN-8035-09		Zipetam 4.5		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Sodium; Tazobactam Sodium		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Cleatus Laboratories P..Ltd.		India

		352		VN-8652-09		Backilin 4,5g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri; Tazobactam natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ, 10 lọ		Penmix Ltd.		Korea

		353		VN-9028-09		Piptaz 4/0.5		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin Natri; Tazobactam Natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Laboratorio Reig Jofre, S.A		Spain

		354		VN-9939-10		Tebranic 4.5		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin natri; Tazobactam natri		2.10		Tiêm		4g; 0,5g		Hộp 12 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 48ml		Aurobindo Pharma Ltd.		India

		355		VD-26853-17		Zobacta 2,25g		40.192		Piperacilin + tazobactam		Hỗn hợp Piperacilin natri và Tazobactam natri tương đương: Piperacilin 2g; Tazobactam 0,25g		2.04; 2.05		Tiêm tĩnh mạch; Tiêm truyền tĩnh mạch		2g, 0,25g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.		Việt Nam

		356		VD-26907-17		Pipebamid 3,375		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 3,0 g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,375 g		2.14		Truyền tĩnh mạch		3,0 g, 0,375 g		Hộp 1 lọ loại dung tích 20 ml		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		357		VN-20404-17		Tesam		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin (dưới dạng Piperacillin natri) 4g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g		2.01; 2.05		Tiêm bắp; Tiêm truyền tĩnh mạch		4g, 0,5g		Hộp 1 lọ, 20 lọ, 42 lọ		Klonal S.R.L		Argentina

		358		VN-20594-17		Tazocin		40.192		Piperacilin + tazobactam		Piperacillin (dưới dạng Piperacillin natri) 4g; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 0,5g		2.14		Truyền tĩnh mạch		4g, 0,5g		Hộp 1 lọ		Wyeth Lederle S.r.l.		Italy

		359		VD-15506-11		Amikabiotic 500		40.197		Amikacin		Amikacin sulfat tương đương 500mg amikacin		2.10		Tiêm		500 mg		Hộp 10 ống 2ml dung dịch tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch)		Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá		Việt Nam

		360		VD-15824-11		Midakacin 250		40.197		Amikacin		Amikacin sulfat tương đương Amikacin 250mg/ lọ		2.10		Tiêm		250 mg		Hộp 10 lọ bột pha tiêm		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		361		VD-15825-11		Midakacin 500		40.197		Amikacin		Amikacin sulfat tương đương Amikacin 500mg/ lọ		2.10		Tiêm		500 mg		Hộp 10 lọ bột pha tiêm		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		362		VD-18570-13		Itamekacin		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat)		2.10		Tiêm		500 mg/2ml		Hộp 5 ống x 2 ml		Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy		Việt Nam

		363		VD-19023-13		Zilvit		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat)		2.10		Tiêm		500mg/100ml		Hộp 1 lọ 100ml		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		364		VD-20307-13		Thekacin		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat)		2.10		Tiêm		500 mg/2ml		Hộp 10 ống 2ml		Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá		Việt Nam

		365		VD-22600-15		Amisine 500		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat)		2.10		Tiêm		500 mg/2ml		Hộp 10 lọ x 2ml		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		366		VN-16436-13		Chemacin		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulphat)		2.10		Tiêm		500mg/2ml		Hộp 5 ống 2ml		Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l.		Italy

		367		VN-17299-13		Amikan		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulphat)		2.10		Tiêm		500mg/2ml		Hộp 1 lọ 2ml		Anfarm Hellas S.A.		Greece

		368		VN-17406-13		Amikacin 125mg/ml		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulphat)		2.10		Tiêm		250mg/2ml		Hộp 10 ống 2ml		Sopharma PLC		Bulgari

		369		VN-17407-13		Amikacin 250mg/ml		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulphat)		2.10		Tiêm		500mg/2ml		Hộp 10 ống 2ml		Sopharma PLC		Bulgari

		370		VN-17668-14		Mikalogis		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat)		2.10		Tiêm		500mg/2ml		Hộp 10 ống x 2ml		Vitrofarma S.A., Plant 8		Colombia

		371		VN-17999-14		Samik Amikacin		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulphat)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 10 lọ x 2ml		Samik Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		372		VN-19116-15		Risabin injection		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 10 lọ		Công ty TNHH thương mại dược phẩm Đông Phương		Việt Nam

		373		VN-19223-15		Scomik		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1, 25 ống 2ml		Laboratorios Recalcine S.A.		Chile

		374		VN-9807-10		Koprixacin Inj		40.197		Amikacin		Amikacin sulfat tương đương 500mg Amikacin		2.10		Tiêm		500mg/2ml		Hộp 10 lọ x 2ml		Samchundang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		375		VN-19684-16		JW Amikacin 500mg/100ml Injection		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat)		2.15		Tiêm truyền		500mg		Chai nhựa polypropylen 100ml		JW Life Science Corporation		Korea

		376		VD-27270-17		Amikacin Kabi 250mg		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat) 250mg/2ml		2.01; 2.05		Tiêm bắp; Tiêm truyền tĩnh mạch		250mg/2ml		Hộp 10 lọ x 2ml		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)		Việt Nam

		377		VD-27271-17		Amikacin Kabi 500mg		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat) 500mg/2ml		2.01; 2.05		Tiêm bắp; Tiêm truyền tĩnh mạch		500mg/2ml		Hộp 10 lọ x 2ml		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)		Việt Nam

		378		VD-27299-17		Acinstad 500mg		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat)  500mg/2ml		2.01; 2.05		Tiêm bắp; Tiêm truyền tĩnh mạch		500mg/2ml		Hộp 10 lọ x 2ml		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		379		VD-27586-17		Chemacin (NQ: Laboratorio Farmaceutico C.T.S.R.L. Địa chỉ: Via Dante Alighieri, 71- 18038 Sanremo- IM Italy)		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat 667,5 mg) 500mg/2ml		2.01; 2.05		Tiêm bắp; Tiêm truyền tĩnh mạch		500mg/2ml		Hộp 5 ống x 2 ml		Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy		Việt Nam

		380		VD-28082-17		Midakacin 250		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat) 250 mg		2.01; 2.14		Tiêm bắp; Truyền tĩnh mạch		250 mg		Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		381		VD-28083-17		Midakacin 500		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat) 500 mg		2.01; 2.14		Tiêm bắp; Truyền tĩnh mạch		500 mg		Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		382		VD-28219-17		Amikacin 500mg		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat) 500mg		2.01; 2.05		Tiêm bắp; Tiêm truyền tĩnh mạch		500mg		Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 4ml; hộp 10 lọ		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)		Việt Nam

		383		VD-28606-17		Itamekacin 1000		40.197		Amikacin		Mỗi ống 4 ml chứa: Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat)  1g		2.01; 2.05		Tiêm bắp; Tiêm truyền tĩnh mạch		1g		Hộp 5 ống, 10 ống x 4ml		Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy		Việt Nam

		384		VN-20670-17		Amikacin		40.197		Amikacin		Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat) 500mg		2.01; 2.04		Tiêm bắp; Tiêm tĩnh mạch		500mg		Hộp 1 lọ, 10 lọ		JSC "Kraspharma"		Russia

		385		VD-20891-14		Nelcin		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat)		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml; hộp 1 vỉ x 10 ống x 2ml		Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc		Việt Nam

		386		VD-21235-14		Bigentil 100		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat)		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 1 lọ x 2ml; hộp 10 lọ x 2ml		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		387		VN-10436-10		Nelticine Inj		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 10 ống x 2ml		SamSung pharmaceutical IND. Co., Ltd		Korea

		388		VN-10568-10		Huftil Inj.		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin Sulfat		2.10		Tiêm		150mg/2ml		Hộp 10 ống 2ml		Huons Co., Ltd.		Korea

		389		VN-10569-10		Sirona Inj.		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin Sulfat		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 10 ống 2ml		Huons Co., Ltd.		Korea

		390		VN-11308-10		Aluxone Inj 100mg		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 50 ống x 2ml		Yoo Young Pharm. Co., Ltd.		Korea

		391		VN-11922-11		Paceject injection		40.205		Netilmicin sulfat		Neltimycin sulfat		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 10 ống 2 ml		Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		392		VN-13672-11		Biosmicin 100mg inj.		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 10 ống 2ml		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		393		VN-14159-11		Clidimax 100mg		40.205		Netilmicin sulfat		Neltimycin sulfat		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 10 ống x 2ml		Dongkwang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		394		VN-14160-11		Clidimax 150mg		40.205		Netilmicin sulfat		Neltimycin sulfat		2.10		Tiêm		150mg		Hộp 10 ống x 1,5ml		Dongkwang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		395		VN-14325-11		Thuốc tiêm Suticin		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin Sulfat		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 10 ống 2ml		Hanlim Pharmaceutical Co., Ltd		Korea

		396		VN-14645-12		Biosmicin 150mg inj.		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		150mg/1,5ml		Hộp 10 ống 1,5ml		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		397		VN-17730-14		Zinfoxim		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin (dưới dạng netilmicin sulfate)		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 10 ống 2ml		Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.		Korea

		398		VN-18347-14		Yoonetil		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin (dưới dạng netilmicin sulfate)		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 50 ống x 2ml		Yoo Young Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		399		VN-18675-15		Kemeto Inj. 100mg		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat)		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 10 ống x 2ml		Reyon Pharmaceutical Co., Ltd		Korea

		400		VN-5507-08		Replet 100mg		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		100mg		Hộp 10 ống x 2ml		Medica Korea Co., Ltd.		Korea

		401		VN-5508-08		Medica Netilmicin injection 50mg		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		50mg		Hộp 10 ống x 2ml		Medica Korea Co., Ltd.		Korea

		402		VN-7238-08		Nextin Injection 100mg/2ml		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 10 ống 2ml		Korea United Pharm. Inc.		Korea

		403		VN-9694-10		Huaten Injection		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin Sulfat		2.10		Tiêm		100mg/ống		Hộp 10 ống 2ml		Huons Co., Ltd.		Korea

		404		VN-9696-10		Hucebo Injection		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin Sulfat		2.10		Tiêm		150mg/ống		Hộp 10 ống 2ml		Huons Co., Ltd.		Korea

		405		VN-9720-10		Nextin 150		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin Sulfat		2.10		Tiêm		150mg/ 2ml		Hộp 10 ống 2ml		Korea United Pharm. Inc.		Korea

		406		VN-9970-10		Neltistil Inj.		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 10 ống x 2ml		Korea Prime Pharm. Co., Ltd.		Korea

		407		VN-9976-10		Uninetil		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin sulfate		2.10		Tiêm		100mg/2ml		Hộp 10 ống x 2ml		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		408		VN-19573-16		Newgengenetil Inj.		40.205		Netilmicin sulfat		Netilmicin Sulfate tương đương Netilmicin		2.10		Tiêm		100mg/2ml		10 ống tiêm/vỉ x 5 vỉ/hộp		New Gene Pharm Inc.		Korea

		409		VD-26770-17		BFS-Netilmicin		40.205		Netilmicin sulfat		Mỗi 3 ml dung dịch chứa Netilmicin (dưới dạng Netilmicin sulfat) 300mg		2.10		Tiêm		300mg		Hộp 10 lọ nhựa x 3ml, hộp 20 lọ nhựa x 3ml, hộp 50 lọ nhựa x 3ml		Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội		Việt Nam

		410		13539.KD.12.1		ALEMBIC AZITHAL		40.218		Azithromycin		Azithromycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 01 lọ		Naprod life- India		India

		411		VN-11797-11		Azitromicina Farmoz		40.218		Azithromycin		Azithromycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ bột đông khô		Reig Jofre S.A		Spain

		412		VN-8647-09		Azee - 500		40.218		Azithromycin		Azithromycin dihydrate		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 ống 10ml +  ống nước cất pha tiêm 5ml		Cipla Ltd.		India

		413		VD-26996-17		Opeazitro 200		40.218		Azithromycin		Mỗi gói 2,5g chứa: Azithromycin (dưới dạng microencapsulated Azithromycin 25%) 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 gói x 2,5g		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		414		VD-26997-17		Opeazitro 250		40.218		Azithromycin		Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 250mg		1.01		Uống		250mg		Hộp 1 vỉ x 6 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		415		VD-26998-17		Opeazitro 500		40.218		Azithromycin		Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg		1.01		Uống		500mg		Hộp 1 vỉ x 3 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		416		VD-27557-17		Azithromycin 100		40.218		Azithromycin		Mỗi gói 0,75g chứa: Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 100mg		1.01		Uống		100mg		Hộp 24 gói x 0,75g		Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG		Việt Nam

		417		VN-20412-17		Vizimtex		40.218		Azithromycin		Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ		Anfarm Hellas S.A.		Greece

		418		VN-20845-17		Zitromax		40.218		Azithromycin		Azithromycin ( dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg		1.01		Uống		500mg		Hộp 1 vỉ X 3 viên		Haupt Pharma Latina S.r.l		Italy

		419		VD-12394-10		Quinvonic		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		500 mg/ 100 ml		Lọ 100ml thuốc tiêm truyền		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		420		VD-19022-13		Galoxcin 750		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		750mg/ 150ml		Hộp 1 lọ 150ml		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		421		VD-19470-13		Galoxcin 500		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		500mg/ 100ml		Hộp 1 lọ 100ml		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		422		VN-10134-10		Lefquin 500mg infusion		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Lọ 100ml		Daihan Pharm. Co., Ltd.		Korea

		423		VN-10324-10		Levofast Inj.		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1lọ  x 100ml		Korea Pharma Co., Ltd.		Korea

		424		VN-10828-10		Siratam		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		5mg/ml		Hộp 1 lọ 100ml		Korea Pharma Co., Ltd.		Korea

		425		VN-11219-10		Flovanis		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		500mg/ 100ml		Hộp 1 lọ 100ml		Opsonin Pharma Ltd.		Bangladesh

		426		VN-11311-10		Tavanic		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		250mg		Hộp 1 lọ 50ml		Sanofi-Aventis Deutschland GmbH		Germany

		427		VN-11312-10		Tavanic		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 lọ 100ml		Sanofi-Aventis Deutschland GmbH		Germany

		428		VN-11715-11		Lefloinfusion		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Chai 100ml; Hộp 1 chai 150 ml		Ltd "Uria-farm"		Ukraine

		429		VN-11810-11		Protoriff 500mg Injection		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 chai 100ml		Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd.		Pakistan

		430		VN-12196-11		Levioloxe Injection		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 chai 100ml		Schnell Korea Pharma Co., Ltd.		Korea

		431		VN-12398-11		Leeflox 1,5%		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		1,5%		Hộp 1 lọ 5ml		Centaur Pharmaceuticals Pvt., Ltd		India

		432		VN-12959-11		Lobitzo		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		5mg/ml		Hộp 1 chai hoặc 10 chai (chai 50ml hoặc 100ml)		Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk		Germany

		433		VN-13529-11		Sanbelevocin		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrat		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Túi 100ml		PT Sanbe Farma		Indonesia

		434		VN-13868-11		Triflox		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 lọ 100ml		Shin Poong Pharm Co., Ltd.		Korea

		435		VN-14361-11		Triflox		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		250mg/50ml		Hộp 1 lọ		Shin Poong Pharm Co., Ltd.		Korea

		436		VN-14505-12		Levoflex		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Lọ 100ml		Claris Lifesciences Limited		India

		437		VN-14542-12		Sonertiz		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hydrochloride		2.15		Tiêm truyền		0,1g		Hộp 4 lọ		Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.		China

		438		VN-15373-12		Grepiflox		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		5mg/ml		Túi PVC 500mg/100ml		P.L. Rivero Y Cia S.A.		Argentina

		439		VN-15777-12		Levofloxacino G.E.S. 5mg/ml		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		5mg/ml		Hộp 20 túi PVC 100ml		Biomendi, S.A.		Spain

		440		VN-16527-13		Leginin 500 Inj.		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Hộp 1 chai 100ml		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		441		VN-16571-13		Amflox		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Hộp 1 chai 100ml		Marck Biosciences Limited		India

		442		VN-16637-13		Lefrocix Injection		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		5mg/ml		Hộp 1 lọ 100ml		Ahn Gook Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		443		VN-17081-13		Uniloxin 500mg		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Hộp 1 lọ 100ml		Korea United Pharm. Inc.		Korea

		444		VN-17336-13		Novocress Infusion		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		5mg/ml		Hộp 1 chai 100ml		PT. Novell Pharmaceutical Laboratories		Indonesia

		445		VN-17343-13		Levite Infusion 500mg		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 chai 100ml		Mass Pharma Pvt, Ltd		Pakistan

		446		VN-17812-14		Alembic Lamiwin		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 chai 100ml		Marck Biosciences Limited		India

		447		VN-17912-14		RESLEVO I.V		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Hộp 1 chai 100 ml		Marck Biosciences Ltd.		India

		448		VN-18205-14		Lisoflox		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 chai 100ml		Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company		Hungary

		449		VN-18227-14		Fanlodo		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrat. 512,46mg/100ml		2.15		Tiêm truyền		512,46mg/100ml		Hộp 1 lọ 100ml; hộp 10 lọ 100ml		Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH		Germany

		450		VN-18685-15		Levotrot		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		500mg/100ml		Hộp 1 chai 100 ml		Marck Biosciences Ltd.		India

		451		VN-19009-15		Levofloxacin B.Braun 5 mg/ml		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		5mg/ml		Hộp 1 chai nhựa 100ml		B.Braun Medical Industries Sdn. Bhd.		Malaysia

		452		VN-7693-09		Levofloxacin hydrochloride for Injection 300mg		40.228		Levofloxacin		Levofloxacine hydrochloride		2.15		Tiêm truyền		300mg		Hộp 6 lọ		Guangdong Yangjiang Pharmaceutical Factory Co., Ltd.		China

		453		VN-9138-09		Alphaflox 500mg infusion		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		500mg		Lọ 100ml		Alpha Pharm. Co,. Ltd.		Korea

		454		VN-9223-09		Getzlox 500mg/ 100ml Intravenous Infusion		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin		2.15		Tiêm truyền		500mg/ 100ml		Hộp 1 lọ 100ml; Hộp 1 lọ 150ml		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		455		VN-9475-10		Levofresh Inj.		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin hemihydrate		2.15		Tiêm truyền		500mg		Hộp 1 lọ 100ml		Korea Pharma Co., Ltd.		Korea

		456		VD-17197-12		Ceteco Leflox 500mg		40.229		Levofloxacin		Levofloxacin		1.01		Uống		500mg		H 5 vỉ, 10 vỉ  x 10 viên. Viên nén bao phim		Công ty dược Trung Ương 3		Việt Nam

		457		VD-24137-16		Ciprofloxacin A.T		40.228		Levofloxacin		Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin hydroclorid monohydrat)		1.01		Uống		500mg		Hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên		Nhà máy sản xuất dược phẩm An Thiên		Việt Nam

		458		VN-19610-16		Levobac 150ml  IV Infusion		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat)		2.15		Tiêm truyền		750mg/150ml		Hộp 1 túi hoặc 10 túi 150ml		Popular Infusions Ltd.		Bangladesh

		459		VN-19753-16		Leflocin		40.228		Levofloxacin		Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrate)		2.15		Tiêm truyền		5mg/ml		Hộp 1 lọ 150ml		Yuria-pharm Ltd.		Ukraine

		460		VD-12363-10		SaViLomef		40.230		Lomefloxacin		Lomefloxacin		1.01		Uống		400 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)		Việt Nam

		461		VD-15433-11		Lomenoben		40.230		Lomefloxacin		Lomefloxacin		1.01		Uống		400 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim		Công ty cổ phần dược phẩm Sa Vi (SaViPharm)		Việt Nam

		462		VN-13077-11		Euoxacin		40.230		Lomefloxacin		Lomefloxacin		1.01		Uống		200mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Tagma Pharma (Pvt). Ltd.		Pakistan

		463		VN-8469-09		Lomefloxacin 400mg		40.230		Lomefloxacin		Lomefloxacin Hydrochloride		1.01		Uống		400mg		Hộp 3 vỉ 10 viên		Brawn Laboratories Ltd		India

		464		9534.KD.12.1		Moxi-R		40.231		Moxifloxacin		Moxifloxacin		2.10		Tiêm		0,4%		Chai 100ml		R.K.Laboratories		India

		465		VD-19017-13		Biviflox		40.231		Moxifloxacin		Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin HCl)		2.10		Tiêm		400mg/ 250ml		Hộp 1 lọ 250ml		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		466		VD-19018-13		Ginoxen		40.231		Moxifloxacin		Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin HCl)		2.10		Tiêm		400mg/ 250ml		Hộp 1 lọ 250ml		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		467		VN-11040-10		Getmoxy 400mg/250ml		40.231		Moxifloxacin		Moxifloxacin HCl		2.10		Tiêm		400mg		Hộp 1 lọ 250ml		Getz Pharma (Pvt) Ltd.		Pakistan

		468		VN-15706-12		Plenmoxi		40.231		Moxifloxacin		Moxifloxacin HCl		2.10		Tiêm		400mg/100ml		hộp 1 chai 100ml		Akums Drugs and Pharmaceuticals Ltd.		India

		469		VN-16572-13		Moxflo		40.231		Moxifloxacin		Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochloride)		2.10		Tiêm		400mg		Hộp 1 chai 100ml		Marck Biosciences Limited		India

		470		VN-18518-14		Moxiwish I.V		40.231		Moxifloxacin		Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydroclorid)		2.10		Tiêm		400mg/100ml		Hộp 1 chai 100ml		Marck Biosciences Limited		India

		471		VN-18602-15		Avelox		40.231		Moxifloxacin		Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochloride)		2.14		Truyền tĩnh mạch		400mg/250ml		Hộp 1 chai 250ml		Bayer Pharma AG		Germany

		472		VN-17837-14		Cubicin		40.250		Daptomycin		Daptomycin 500mg		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Hospira, Inc.		USA

		473		VN-6898-08		Cubicin		40.250		Daptomycin		Daptomycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ 10ml		Hospira, Inc		USA

		474		VD-12220-10		Vancomycin		40.258		Vancomycin		Vancomycin hydroclorid tương ứng 500 mg Vancomycin base		2.10		Tiêm		500 mg		Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột đông khô + 1 ống dung môi 10ml		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		475		VD-18365-13		Valbivi 0.5g		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin HCl)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ, 10 lọ, 50 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		476		VD-18366-13		Valbivi 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin HCl)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ, 10 lọ, 50 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		477		VD-22227-15		Vagonxin 0,5g		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		478		VD-22228-15		Vagonxin 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		479		VD-23225-15		Tamiacin 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin HCl)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm; hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm kèm 1 ống nước cất pha tiêm 15 ml (SĐK ống nước cất: VD-15892-11)		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		480		VD-23226-15		Tamiacin 500mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm; Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm kèm 1 ống nước cất pha tiêm 15ml (SĐK ống nước cất: VD-15892-11)		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		481		VD-5983-08		Vagonxin 0,5g		40.258		Vancomycin		Vancomycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ x 0,5g thuốc tiêm bột, Hộp 10 lọ x 0,5g thuốc tiêm bột		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco		Việt Nam

		482		VD-5984-08		Vagonxin 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ x 1g thuốc tiêm bột, Hộp 10 lọ x 1g thuốc tiêm bột		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco		Việt Nam

		483		VD-8972-09		Tamiacin 1gam		40.258		Vancomycin		Vancomycin		2.10		Tiêm		1g		hộp 1 lọ x 1gam bột đông khô pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		484		VD-8973-09		Tamiacin 500 mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin		2.10		Tiêm		500 mg		Hộp 1 lọ x 500 mg bột đông khô pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		485		VN-10187-10		Vancorin injection 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		SamSung pharmaceutical IND. Co., Ltd		Korea

		486		VN-10188-10		Vancorin injection 500mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 10 lọ x 500mg		SamSung pharmaceutical IND. Co., Ltd		Korea

		487		VN-10331-10		Beevasmin		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.		Korea

		488		VN-10730-10		Vecmid 500mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Swiss Parenterals Pvt., Ltd.		India

		489		VN-11713-11		Terena Injection		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 10 lọ		Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		490		VN-11714-11		Terena Injection		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		491		VN-11776-11		Sterile Vancomycin Hydrochloride, USP		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		500mg		Khay 10 lọ 10ml		Hospira, Inc		USA

		492		VN-12234-11		Arisvanco		40.258		Vancomycin		Vancomycin hydrochloride		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 20 lọ		Ariston Industrias Quimicas e Farmaceuticas Ltda.		Brazil

		493		VN-13995-11		Celovan		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Strides Arcolab Ltd.		India

		494		VN-14056-11		Vankom 0.5g		40.258		Vancomycin		Vancomycin hydrochloride		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml (BP2007)		Kilitch Drug (India) Ltd.		India

		495		VN-14553-12		Vankom 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin hydrochlorid		2.10		Tiêm		1g		Hộp 01 lọ bột pha tiêm + 01 ống nước cất pha tiêm 10ml (Tiêu chuẩn: BP2007)		Kilitch Drug (India) Ltd.		India

		496		VN-14556-12		Vanco-Lyomark		40.258		Vancomycin		Vancomycin hydrochlorid		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 10 lọ		Grunenthal GmbH		Germany

		497		VN-15491-12		Korea United Vancomycin HCl 500mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin hydrochloride		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 10 lọ		Korea United Pharm. Inc.		Korea

		498		VN-16156-13		Vaklonal		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 25 lọ x 500mg Vancomycin		Klonal S.R.L		Argentina

		499		VN-16161-13		Vancomycin 1g Teva		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company		Hungary

		500		VN-16162-13		Vancomycin 500mg Teva		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company		Hungary

		501		VN-16610-13		Vancomycin Normon 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochlorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Laboratorios Normon, S.A.		Spain

		502		VN-16611-13		Vancomycin Normon 500mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Laboratorios Normon, S.A.		Spain

		503		VN-16648-13		Vammybivid's		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochlorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 5 lọ		Thymoorgan Pharmazie GmbH		Germany

		504		VN-16649-13		Vammybivid's		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 5 lọ		Thymoorgan Pharmazie GmbH		Germany

		505		VN-16768-13		Vancomycin GSK 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochloride)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Agila Specialties Pvt. ltd.		India

		506		VN-17080-13		Thuốc tiêm Korea United Vancomycin HCl 1g		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Korea United Pharm. Inc.		Korea

		507		VN-18787-15		Valacin 1000		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin HCl)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Laboratorio Reig Jofre, S.A		Spain

		508		VN-18788-15		Valacin 500		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin HCl)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Laboratorio Reig Jofre, S.A		Spain

		509		VN-19697-16		Vancomycin hydrochloride Sandoz		40.258		Vancomycin		Vancomycin hydrochlorid		2.10		Tiêm		1000 mg		Hộp 1 lọ		Lek Pharmaceuticals d.d		Slovenia

		510		VN-19698-16		Vancomycin hydrochloride Sandoz		40.258		Vancomycin		Vancomycin hydrochlorid		2.10		Tiêm		500 mg		Hộp 1 lọ		Lek Pharmaceuticals d.d		Slovenia

		511		VN-6257-08		Union Vancomycin Inj. 500mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 10lọ		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		512		VN-8227-09		Oscamicin 1000mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Fada Pharma SA		Argentina

		513		VN-8228-09		Oscamicin 500mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Fada Pharma SA		Argentina

		514		VN-9932-10		Vecmid 1gm		40.258		Vancomycin		Vancomycin HCl		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		Swiss Parenterals Pvt., Ltd.		India

		515		VN-19695-16		Oscamicin		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin HCl)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ, Hộp 25 lọ		Laboratorio Internacional Argentino S.A		Argentina

		516		VN-20816-17		Vancomycin hydrocloride powder for solution for injection 500mg		40.258		Vancomycin		Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydrochlorid) 500mg		2.04; 2.14		Tiêm tĩnh mạch; Truyền tĩnh mạch		500mg		Hộp 1 lọ		Agila Specialties Pvt. ltd.		India

		517		QLSP-863-15		Pegasys		40.272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b)		Peginterferon alfa-2a		2.10		Tiêm		135mcg/0.5ml		Hộp 1 bơm tiêm tự động		Catalent Belgium SA		Belgium

		518		QLSP-864-15		Pegasys		40.272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b)		Peginterferon alfa-2a		2.10		Tiêm		180mcg/0.5ml		Hộp 1 bơm tiêm tự động		Catalent Belgium SA		Belgium

		519		VN-11568-10		Pegasys		40.272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b)		Peginterferon alfa-2a		2.10		Tiêm		135mcg/0,5ml		Hộp 1 syringe đóng sẵn 0,5ml		F.Hoffmann-La Roche Ltd.		Switzerland

		520		VN-11569-10		Pegasys		40.272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b)		Peginterferon alfa-2a		2.10		Tiêm		180mcg/0,5ml		Hộp 1 syringe đóng sẵn 0,5ml		F.Hoffmann-La Roche Ltd.		Switzerland

		521		VN-11570-10		Pegasys		40.272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b)		Peginterferon alfa-2a		2.10		Tiêm		135mcg/0.5ml		Hộp 1 syringe đóng sẵn		Roche Diagnostics GmbH		Germany

		522		QLSP-0759-13		Pegintron Inj 80mcg 0.5ml		40.272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b)		Peginterferon alfa-2b 80mcg/0.5ml		2.10		Tiêm		80mcg		Hộp chứa 01 lọ bột 80mcg pha tiêm + 01 ống dung môi pha tiêm x 0,7ml		Schering - Plough (Brinny) Company; đóng gói: Schering-Plough Labo N.V.		Ai-len, đóng gói Bỉ

		523		QLSP-0760-13		Pegintron Inj 50mcg 0.5ml		40.272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b)		Peginterferon alfa-2b		2.10		Tiêm		50mcg/0,5ml		Hộp chứa 01 lọ bột 50mcg pha tiêm + 01 ống dung môi pha tiêm x 0,7ml		Schering- Plough (Brinny) Company (Địa chỉ: Innishannon, County Cork, Ai-len)
Cơ sở đóng gói, sản xuất dung môi và xuất xưởng: Schering- Plough Labo N.V (Địa chỉ: Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220- Bỉ)		Ai-len, đóng gói Bỉ

		524		VD-13197-10		Pegnano		40.272		Pegylated interferon (peginterferon) alpha (2a hoặc 2b)		Peginterferon alpha -2a		2.10		Tiêm		180mcg		H 1 bơm tiêm đóng sẵn, DD tiêm		Công ty TNHH CNSH Dược Na No Gen		Việt Nam

		525		VN-14166-11		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir		1.01		Uống		12mg/ml		Hộp 1 chai bột pha hỗn dịch 12mg/ml		F.Hoffmann-La Roche Ltd.		Switzerland

		526		VN-15435-12		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir phosphate		1.01		Uống		12mg/ml		Chai 30g bột pha hỗn dịch uống		Rottendorf Pharma GmbH		Germany

		527		VN-16260-13		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir phosphate		1.01		Uống		30mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Roche S.p.A		Italy

		528		VN-16261-13		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir phosphate		1.01		Uống		30mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Roche S.p.A		Italy

		529		VN-16262-13		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir phosphate		1.01		Uống		30mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Roche S.p.A		Italy

		530		VN-16483-13		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir phosphate		1.01		Uống		75mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		F.Hoffmann-La Roche Ltd.		Switzerland

		531		VN-18299-14		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir		1.01		Uống		75mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Cenexi SAS		France

		532		VN-9653-10		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir		1.01		Uống		75mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Catalent Germany Schorndorf GmbH		Germany

		533		VN2-464-16		Oseltamivir Phosphate capsules 30mg		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir (dưới dạng oseltamivir phosphat)		1.01		Uống		30mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Mylan Laboratories Limited		India

		534		VN2-465-16		Oseltamivir Phosphate capsules 45mg		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir (dưới dạng oseltamivir phosphat)		1.01		Uống		45mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Mylan Laboratories Limited		India

		535		VN-7669-09		Tamiflu		40.271		Oseltamivir		Oseltamivir		1.01		Uống		75mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Cenexi SAS		France

		536		VN-10245-10		Gonapeptyl		40.399		Triptorelin		Triptorelin acetat		2.10		Tiêm		0,1mg/ml		Hộp 7 ống x 1ml		Ferring GmbH		Germany

		537		VN-11583-10		Diphereline 0.1mg		40.399		Triptorelin		Triptorelin acetat		2.10		Tiêm		0,1mg		Hộp chứa 7 lọ thuốc bột và 7 ống dung môi		Ipsen Pharma Biotech		France

		538		VN-11917-11		Diphereline P.R. 11.25mg		40.399		Triptorelin		Triptorelin pamoate		2.10		Tiêm		11,25mg		Hộp 1 lọ & 1 ống thuỷ tinh với 1 ống tiêm + 2 kim tiêm		Ipsen Pharma Biotech		France

		539		VN-9710-10		Diphereline P.R. 3.75mg		40.399		Triptorelin		Triptorelin acetat		2.10		Tiêm		3,75mg		Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi 2ml + 1 bơm tiêm + 2 kim tiêm		Ipsen Pharma Biotech		France

		540		VD-10982-10		Bifolyo		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri tương ứng Cefoperazon 1g		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ bột đông khô 1g + 1 ống dung môi 4ml nước cất pha tiêm ; hộp 10 lọ bột đông khô 1g + 10 ống dung môi 4ml nước cất pha tiêm, thuốc tiêm bột đông khô		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		541		VD-12020-10		Huforazone		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone sodium tương ứng với 1g Cefoperazon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công ty TNHH Phil Inter Pharma		Việt Nam

		542		VD-12114-10		Huforatame		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone sodium tương ứng với 500mg Cefoperazon		2.10		Tiêm		500 mg		Hộp 10 lọ bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		543		VD-12120-10		Neoforazone		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone sodium tương ứng 1gam Cefoperazon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		544		VD-12204-10		Bifopezon 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri tương ứng 1g Cefoperazon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột + 1 ống dung môi 4ml; hộp 10 lọ thuốc tiêm bột		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		545		VD-13212-10		Philpezon		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone sodium tương ứng 1gam Cefoperazon		2.10		Tiêm		1 g		hộp 1 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		546		VD-13216-10		Photeda		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone sodium tương ứng 1gam Cefoperazon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 10 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		547		VD-13446-10		Cefobamid		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri tương ứng 1g Cefoperazon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, truyền tĩnh mạch)		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		548		VD-14334-11		Cefoperazone 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri tương đương Cefoperazon 1g/ lọ		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		549		VD-14736-11		Imefocef 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ 1g; Hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm; Hộp 1 lọ 1g kèm 1 lọ nước cất pha tiêm; Hộp 10 lọ 1g thuốc bột pha tiêm kèm 10 lọ nước cất pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm.		Việt Nam

		550		VD-15698-11		Glorimed		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon Natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ x 1,04g thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch). Hộp 10 lọ, 25 lọ bột pha tiêm		Công ty Cổ phần Dược phẩm  Glomed		Việt Nam

		551		VD-17995-12		Cefoperazon 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon Natri)		2.10		Tiêm		1 g		Hộp 1 lọ, 10 lọ thuốc bột tiêm; hộp 01 lọ thuốc bột tiêm+ 01 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		552		VD-17996-12		Cefoperazon VCP		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon Natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ thuốc bột tiêm; hộp 01 lọ thuốc bột tiêm+ 01 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		553		VD-18084-12		Cefoperazone		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty liên doanh TNHH Farmapex Tranet		Việt Nam

		554		VD-18395-13		TV-Perazol 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp  1 lọ  + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml; Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm		Việt Nam

		555		VD-20038-13		Ceraapix		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml, hộp 10 lọ kèm 10 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		556		VD-20433-14		Rafozicef		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 lọ		Công ty Cổ phần Dược phẩm  Glomed		Việt Nam

		557		VD-20469-14		Zonfoce		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon Natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ x 1g		Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2		Việt Nam

		558		VD-21081-14		SP Cefoperazone		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		559		VD-21499-14		Cefapezone		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		560		VD-21628-14		Isavent		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		561		VD-23203-15		Cefoperazon Stada 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5ml, hộp 10 lọ kèm 10 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		562		VD-5473-08		SP. Cefoperazone 1 gam		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần Dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam		Việt Nam

		563		VD-5796-08		Ceraapix 1 gam		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri		2.10		Tiêm		1g		hộp 1 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		564		VD-8205-09		Cefoperazon Stada 1 gam		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		565		VD-8844-09		Cefoperazone 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone (dạng Cefoperazone  sodium)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ x 1g kèm 1 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		566		VN-10207-10		Philcazone Inj		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ x 1g		Daewoo Pharm. Co., Ltd.		Korea

		567		VN-10370-10		Dardum		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ và 1 ống dung môi		Lisapharma S.p.A.		Italy

		568		VN-10776-10		Yucezone Injection		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Yuyu Pharma, Inc.		Korea

		569		VN-10816-10		Nopera 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		570		VN-10841-10		Cefozyo		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon Natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10 lọ		Boram Pharm Co., Ltd.		Korea

		571		VN-10917-10		Kephazon 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Esseti Farmaceutici S.R.L.		Italy

		572		VN-11150-10		Kbtafuzone Injection		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		573		VN-11501-10		Denkazon		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 5 lọ		SIC "Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant" CJSC		Ukraine

		574		VN-11698-11		Goodfera Injection		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		575		VN-13299-11		Cefobid		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1g		Haupt Pharma Latina Srl		Italy

		576		VN-13330-11		Fapozone Injection		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Samchundang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		577		VN-13606-11		Genperazone		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Natri		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		578		VN-13607-11		Genperazone 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		579		VN-13627-11		Essezon		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ 1g		Esseti Farmaceutici S.R.L.		Italy

		580		VN-14474-12		Biofora Inj.		40.171		Cefoperazon		Natri Cefoperazon		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ; 10 lọ		Binex Co., Ltd.		Korea

		581		VN-15493-12		Zontrape		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Korea United Pharm. Inc.		Korea

		582		VN-15539-12		Medocef 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ; hộp 50 lọ		Medochemie Ltd.		Cyprus

		583		VN-15941-12		Cefinroxe		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Korea Prime Pharm. Co., Ltd.		Korea

		584		VN-16878-13		Neoaxon Inj 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone ( dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Samchundang Pharm Co., Ltd.		Korea

		585		VN-17053-13		Hwazon Inj.		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone ( dưới dạng Cefoperazon sodium)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Hwail Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		586		VN-17557-13		Newfobizon Inj		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Myung-In Pharm. Co., Ltd.		Korea

		587		VN-17653-14		Perabact-1000		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Sance Laboratories Pvt. Ltd.		India

		588		VN-18234-14		Cefoperazone Sodium for Injecton 1.0g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ; hộp 1 lọ + 1 ống dung môi		Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		589		VN-18416-14		Zeefora Inj		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10 lọ		Dai Han Pharm. Co., Ltd.		Korea

		590		VN-18622-15		Celfuzine Injection		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Chunggei Pharm Co., Ltd.		Korea

		591		VN-18677-15		Kocepo Inj.		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ		Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.		Korea

		592		VN-5197-08		Perabact-1000		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10lọ		Sance Laboratories private Limited		India

		593		VN-6981-08		Buticef 1000		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ		Penta Labs Pvt. Ltd.		India

		594		VN-7955-09		Cefatal 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazone Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 1g		Alembic Ltd.		India

		595		VN-8649-09		Defocef 1g		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon natri		2.10		Tiêm		1mg		Hộp 10 lọ		Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		596		VN-9541-10		Etexforazone Inj.		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10  lọ		Etex Pharm Inc.		Korea

		597		VN-9542-10		Hanpezon Inj.		40.171		Cefoperazon		Cefoperazon Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Hanlim Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		598		VN-9950-10		Inbionet Cerazon Inj 1g		40.171		Cefoperazon		Natri Cefoperazone		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ		BTO Pharmaceutical Co., Ltd		Korea

		599		VD-12205-10		Bifotam		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g ; 0,5g		Hộp 1 lọ thuốc tiêm bột 1g + 1 ống nước cất pha tiêm; hộp 10 lọ thuốc tiêm bột 1g + 10 ống nước cất pha tiêm		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		600		VD-12305-10		Midapezon		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g ; 0,5g		Hộp 1 lọ thuốc bột pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		601		VD-12636-10		Bactapezone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ bột pha tiêm		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		602		VD-13198-10		Cectaf		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		603		VD-13207-10		Philfotam		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ 1 gam bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		604		VD-13508-10		Trikapezon Plus		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ và 1 ống nước cất 5ml, Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ thuốc bột tiêm		Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco		Việt Nam

		605		VD-14343-11		Midapezon 1,5g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 0,5g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		606		VD-14344-11		Midapezon 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1,0g; 1,0g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		607		VD-15354-11		Glortum		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ x 1,07g thuốc bột pha tiêm (tiêm bắp, tĩnh mạch). Hộp 10 lọ, 25 lọ bột pha tiêm		Công ty Cổ phần Dược phẩm  Glomed		Việt Nam

		608		VD-15853-11		Todexan		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		609		VD-15854-11		Trafucef-S 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		610		VD-15855-11		Trafucef-S 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm		Việt Nam

		611		VD-17424-12		Tenebis 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri và Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		612		VD-17425-12		Tenebis 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri và Sulbactam natri		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		613		VD-17777-12		Kimose		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		1g; 500mg		hộp 10 lọ		Công ty TNHH Phil Inter Pharma		Việt Nam

		614		VD-18049-12		Sucefone 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.		Việt Nam

		615		VD-18091-12		Sulbactam-Cefoperazone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ		Công ty liên doanh TNHH Farmapex Tranet		Việt Nam

		616		VD-18695-13		Cefoperazone + Sulbactam		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		617		VD-18699-13		Spreabac		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		618		VD-19057-13		Vibatazol		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 1, 5, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		619		VD-19060-13		Vitabactam		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 02 ống nước cất pha tiêm 5ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		620		VD-19176-13		Bactapezone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		hộp 1 lọ, 10 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		621		VD-19499-13		Trafocef-S 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml; Hộp 10 lọ bột		Công ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm		Việt Nam

		622		VD-19649-13		Nozasul		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g;  1g		Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ		Công ty liên doanh TNHH Farmapex Tranet		Việt Nam

		623		VD-19867-13		Peractam 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g;1g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		624		VD-20889-14		Cefbactam VCP		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5 g;  0,5 g		Hộp 1 lọ, 5 lọ, 10 lọ; Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		625		VD-21262-14		Peractam 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g;  0,5g		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Việt Nam

		626		VD-21826-14		Sunewtam 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g;  1g		Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi nước cất pha tiêm 10ml		Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1		Việt Nam

		627		VD-21831-14		Petasumed		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g;  0,5g		Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 lọ		Công ty Cổ phần Dược phẩm  Glomed		Việt Nam

		628		VD-21994-14		Bactapezone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ		Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo		Việt Nam

		629		VD-22128-15		Petasumed 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ, 10 lọ, 25 lọ		Công ty Cổ phần Dược phẩm  Glomed		Việt Nam

		630		VD-23037-15		Coruno 2G		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco		Việt Nam

		631		VD-7725-09		Sulraapix		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		632		VD-8970-09		Sulfostad		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ x 1 gam bột pha tiêm		Công ty cổ phần Pymepharco		Việt Nam

		633		VN-10000-10		Foractam Inj 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 10 lọ		Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		634		VN-10070-10		Desri 2G Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ thuốc bột + 1 ống 10ml nước cất pha tiêm		Bosch Pharmaceutical (PVT) Ltd.		Pakistan

		635		VN-10197-10		Wonbactam Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ x 1g		Daewon Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		636		VN-10202-10		Cadlin Inj		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ x 1g		Daewoo Pharm. Co., Ltd.		Korea

		637		VN-10334-10		Peratam Inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri; Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.		Korea

		638		VN-10518-10		Dexaperazon		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ		PT. Dexa Medica		Indonesia

		639		VN-10675-10		Asell S 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1lọ + 1 ống nước cất 5ml		Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd.		India

		640		VN-10725-10		Karezon-S		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Natri; Sulbactam Natri		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ x 2g		Lyka Labs Ltd.		India

		641		VN-10818-10		Sakot 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Natri; Sulbactam Natri		2.10		Tiêm		0,5g ; 0,5g		Hộp 10 lọ		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		642		VN-10822-10		Greenpezon		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1lọ		Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		643		VN-10831-10		Glasiong		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Natri; Sulbactam Natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ; hộp 6 lọ		Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.		China

		644		VN-10840-10		Naspalun		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Shiono Chemical Co., Ltd.		Japan

		645		VN-10914-10		Uniozone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Natri; Sulbactam Natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ x 1g		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		646		VN-11249-10		Movitic Inj 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		647		VN-11323-10		Pogliz		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Etex Pharm Inc.		Korea

		648		VN-11465-10		Huonsbarazone Injection 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		0,5g ; 0,5g		Hộp 10 lọ		Huons Co., Ltd.		Korea

		649		VN-11508-10		Zontum 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ & 1 ống 10ml nước vô khuẩn pha tiêm		Aqua Vitoe Laboratories		India

		650		VN-11509-10		Zontum 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ & 1 ống 10ml nước vô khuẩn pha tiêm		Aqua Vitoe Laboratories		India

		651		VN-11796-11		Uniozone-F Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Natri; Sulbactam Natri		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ x 2g		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		652		VN-11861-11		Afeclor injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Dong Kwang Pharmaceutical Co., Ltd		Korea

		653		VN-11923-11		Themigrel injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		0,5g ; 0,5g		Hộp 10 lọ		Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		654		VN-12126-11		Rebcinor 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1lọ + 1 ống nước cất		Zeiss Pharmaceutical Pvt., Ltd.		India

		655		VN-12228-11		Novisulba 1000		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ		Vintanova Pharma Pvt Ltd		India

		656		VN-12400-11		Sifapesul		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 0,5g		Hộp 10 lọ		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		657		VN-12428-11		Zanixim 2g Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ		Dong Kwang Pharmaceutical Co., Ltd		Korea

		658		VN-12429-11		Afeclor 2g injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g, 1g		Hộp 10 lọ		Dongkwang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		659		VN-12520-11		Niforax		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất vô khuẩn pha tiêm 5ml		Kontam Pharmaceutical (Zhongshan) Co., Ltd.		China

		660		VN-12599-11		Sulcef Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		Siam Bheasach Co., Ltd.		Thailand

		661		VN-12700-11		Lydocef		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ		Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		662		VN-12701-11		Lydozone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ		Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		663		VN-12893-11		Cefosule		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Korea Prime Pharm. Co., Ltd.		Korea

		664		VN-13094-11		Pefosula		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 10 lọ		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		665		VN-13198-11		Bilactam Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ 1g		Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		666		VN-13212-11		Newdaepra		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		667		VN-13218-11		Dongbactam Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Kwang-Dong Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		668		VN-13340-11		Rafazen injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 10 lọ		Samchundang Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		669		VN-13459-11		Asell-S 2G		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống dung môi 10ml		Makcur Laboratories Ltd.		India

		670		VN-13460-11		Cefpersan-S		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml		Makcur Laboratories Ltd.		India

		671		VN-13526-11		Danafosule Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ 1g		Hutecs Korea Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		672		VN-13561-11		Perazomax 1g Inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.		Korea

		673		VN-13608-11		Supebacta		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Sulbactam natri; Cefoperazone natri		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 10 lọ		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		674		VN-13646-11		Spimaxol 1g inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		675		VN-13664-11		Robitrol Injection 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Kwang-Dong Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		676		VN-13827-11		Peritamzon 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 10 lọ		Young Il Pharm Co., Ltd.		Korea

		677		VN-13863-11		Humizol Inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Kyung Dong Pharm Co., Ltd.		Korea

		678		VN-13903-11		Aegenbact 500		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Natri; Sulbactam Natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ thuỷ tinh		Aegen Bioteck Pharma Private Limited		India

		679		VN-13919-11		Lincodex-2G		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ 1g và 1 ống dung môi 5ml		Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General Pharm. Factory		China

		680		VN-14425-12		Rozone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước pha tiêm 10ml		ACI Pharma PVT., Ltd.		India

		681		VN-14591-12		Hanmicefobactam 1g Inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Hanmi Pharm. Co. Ltd		Korea

		682		VN-14615-12		Bactalin		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ x 1g		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		683		VN-14616-12		Bactalin		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ x 2g		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		684		VN-14631-12		Spimaxol 2g inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ		Asia Pharm. IND. Co., Ltd.		Korea

		685		VN-14643-12		Torbixol		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		0,5g ; 0,5g		Hộp 1 lọ		Akum Drugs & Pharmaceuticals Ltd		India

		686		VN-14649-12		Celonib 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ		Alpa Laboratories Limited		India

		687		VN-14650-12		Celonib 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ		Alpa Laboratories Limited		India

		688		VN-14761-12		Cebanex 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Sulbactam natri, Cefoperazone natri		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 1 lọ bột		Orchid Healthcare (A Division of Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.)		India

		689		VN-14856-12		Cefoperazone-S 1.5		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium; Sulbactam Sodium		2.10		Tiêm		1g; 0,5g		Hộp 1 lọ thuốc và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Makcur Laboratories Ltd.		India

		690		VN-15357-12		Inno-bact		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 1 lọ bột		Innocia Lifesciences Pvt. Ltd.		India

		691		VN-15454-12		Yurixon Inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		BCWorld Pharm.Co.,Ltd.		Korea

		692		VN-15494-12		Beesencef		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 10 lọ		Kukje Pharma Ind. Co., Ltd.		Korea

		693		VN-15655-12		Avepzon		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ và 1 ống nước cất 5ml		Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. General Pharm Factory		China

		694		VN-15873-12		Meozone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		0,5g ; 0,5g		Hộp 1 lọ		Swiss Parenterals Pvt., Ltd.		India

		695		VN-15879-12		Cefrobactum		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1lọ		Sanjivani Paranteral Ltd.		India

		696		VN-16012-12		Fotasub Inj		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Union Korea Pharm. Co., Ltd.		Korea

		697		VN-16087-12		Harxone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone sodium/ Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước vô khuẩn pha tiêm 10ml		Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. General Pharm Factory		China

		698		VN-16173-13		Mesutyl 1g for inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống dung môi 5ml		Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd.		China

		699		VN-16357-13		Forekaximeinj 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10lọ		Samchundang Pharm Co., Ltd.		Korea

		700		VN-16422-13		Subaraz		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml		Makcur Laboratories Ltd.		India

		701		VN-16514-13		Livporin		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml		Livzon (Group) Pharmaceutical Factory		China

		702		VN-16561-13		Alemctum		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ 1g		Alembic Limited		India

		703		VN-16824-13		Xonesul-2		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g;1g		Hộp 1 lọ		M/S Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd.		India

		704		VN-16853-13		Sulperazone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri); Cefoperazone (dưới dạng Cefoperazone natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 1 lọ		Haupt Pharma Latina S.r.l		Italy

		705		VN-17001-13		Wonderlife		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ 2g		CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd		China

		706		VN-17091-13		Xonesul-1		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ		M/S Samrudh Pharmaceuticals Pvt., Ltd.		India

		707		VN-17258-13		Cefozone-S		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước pha tiêm 5ml		Eurolife Healthcare Pvt., Ltd.		India

		708		VN-17267-13		Peractum -500+500		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 1 lọ		Sance Laboratories Pvt. Ltd		India

		709		VN-17304-13		Suklocef		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 0,5g		Hộp 1 lọ; hộp 25 lọ; hộp 100 lọ		Klonal S.R.L.		Argentina

		710		VN-17553-13		Hwasul Inj		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Hwail Pharm. Co., Ltd.		Korea

		711		VN-17556-13		Newdaxim Inj		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Myung-In Pharm. Co., Ltd.		Korea

		712		VN-17661-14		Fytobact 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 1 lọ		Cadila Pharmaceuticals Ltd.		India

		713		VN-17690-14		Libracefactam 1,5g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 0,5g		Hộp 25 lọ		Laboratorio Libra S.A		Uruguay

		714		VN-17887-14		Zefobol-SB 1000		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ bột		Zeiss Pharmaceuticals Pvt. Ltd.		India

		715		VN-17924-14		Meozone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ		Swiss Parenterals Pvt. Ltd.		India

		716		VN-17996-14		Cefdimaxe Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Korea Prime Pharm. Co., Ltd.		Korea

		717		VN-18013-14		Cefoperamark-S 1,5g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1000mg; 500mg		Hộp 1 lọ bột		Marksans Pharma Ltd.		India

		718		VN-18017-14		BASULTAM		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		Medochemie Ltd. - Factory C		Cyprus

		719		VN-18054-14		Zeefos Inj		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Dai Han Pharm. Co., Ltd.		Korea

		720		VN-18057-14		Sulcetam Inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 10 lọ		Myung-In Pharm. Co., Ltd.		Korea

		721		VN-18076-14		Cefsolaxe Injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Chunggei Pharm Co., Ltd.		Korea

		722		VN-18259-14		Libracefactam 2g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 25 lọ		Laboratorio Libra S.A		Uruguay

		723		VN-18281-14		Meozone forte		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Swiss Parentals Pvt. Ltd		India

		724		VN-18287-14		Prazone-S 1.0g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 1 lọ		Venus Remedies Limited		India

		725		VN-18288-14		Prazone-S 2.0g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ		Venus Remedies Limited		India

		726		VN-18422-14		Tabazo Inj		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g;1g		Hộp 10 lọ		Hwail Pharm. Co., Ltd.		Korea

		727		VN-18514-14		Uklin		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500 mg; 500 mg		Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.,Ltd		China

		728		VN-18608-15		Bioszone		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ x 1g		Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. General Pharm Factory		China

		729		VN-18680-15		Korazon Inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 10 lọ		Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.		Korea

		730		VN-18697-15		Magtam 1,5g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 0,5g		Hộp 1 lọ bột		Alkem Laboratories Ltd.		India

		731		VN-18732-15		Peractum-1000+1000		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ		Sance Laboratories Pvt. Ltd.		India

		732		VN-18785-15		Ultibact		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500 mg; 500 mg		Hộp 1lọ 1g		Systa Labs.		India

		733		VN-19348-15		Spencer		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		1g/1g		Hộp 1 lọ		Shine Pharmaceuticals Ltd.		India

		734		VN-5997-08		Amzone Inj		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống chứa nước pha tiêm		Mass Pharma Pvt, Ltd		Pakistan

		735		VN-8054-09		Bioszone 2g Inj.		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone natri, Sulbactam natri		2.10		Tiêm		2mg		Hộp 1 lọ		Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd.		China

		736		VN-9609-10		Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		0,5g; 0,5g		Hộp 10 lọ		Shijiazhuang  Pharma Group Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd.		China

		737		VN-9731-10		Revotam-1000		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 10 lọ		Alpa Laboratories Ltd.		India

		738		VN-9732-10		Revotam-2000		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1000mg/1000mg		Hộp 10 lọ		Alpa Laboratories Ltd.		India

		739		VN-9846-10		Sulbaxon 1g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500 mg		Hộp 1 lọ thuỷ tinh chứa bột tiêm; 1 lọ nước cất		S.J&G Fazul Ellahie (Pvt.) Ltd.		Pakistan

		740		VN-9930-10		Cefrobactum 2gm		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 1 lọ bột pha tiêm		Sanjivani Paranteral Ltd.		India

		741		VN-9964-10		Cefpozine Inj		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		1g; 1g		Hộp 10 lọ x 2g		Chunggei Pharm Co., Ltd.		Korea

		742		VN-9999-10		Foractam Inj 0.5g		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium		2.10		Tiêm		0,25g; 0,25g		Hộp 10 lọ		Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.		Korea

		743		VN-19622-16		Cospraz		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		1.01		Uống		500mg; 500mg		Hộp 1 lọ		Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Limited		India

		744		VN-19743-16		Kebasyn-500+500		40.172		Cefoperazon + sulbactam		Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri); Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Penta Labs Pvt. Ltd.		India





DM thuoc bo sung dau sao (65)

		Phụ lục 11. Danh mục các thuốc bổ sung dấu (*) trong cột "HOAT_CHAT" trong Phục lục 05.1 ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ Y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BYT ngày     /10/2019 của Bộ Y tế)

		STT		SO_DANG_KY		TEN_THUOC		MA_HOAT_CHAT		HOAT_CHAT		HOAT_CHAT
(Theo Số đăng ký)		MA_DUONG_DUNG		DUONG_DUNG		HAM_LUONG		DONG_GOI		HANG_SX		NUOC_SX

		1		VN-16300-13		Aminol 12X Injection "S.T."		40.1011		Acid amin*		L-Isoleucine; L-Leucine; L-Methionine; L-Phenylalaminel; L-Threonine; L-Tryptophan; L-Valine; L-Cystine; L-Tyrosine; L-Arginine HCl; L-Histidine HCl		2.15		Tiêm truyền		5,97mg/ml; 11,38mg/ml;  4,33mg/ml; 9,74mg/ml; 5,04mg/ml;  1,87mg/ml; 6,90mg/ml; 0,23mg/ml;  0,57mg/ml;  14,88mg/ml;  7,06mg/ml		Chai 200ml; chai 500ml		Taiwan Biotech Co., Ltd.		Taiwan

		2		VN-12698-11		Aminopex		40.1011		Acid amin*		Hỗn hợp 18 Aminoacids		2.10		Tiêm				Chai 250ml hoặc chai 500ml		JiangSu KangBao Pharmaceutical Co., Ltd.		China

		3		VN-13096-11		Hepagold		40.1011		Acid amin*		Hỗn hợp acid amin		2.10		Tiêm				Túi polypropylen 250ml, Túi polypropylen 500ml		Choongwae Corporation		Korea

		4		VN-17948-14		Nephrosteril		40.1011		Acid amin*		Các Acid Amin		2.04		Tiêm tĩnh mạch				Chai 250 ml		Fresenius Kabi Austria GmbH.		Austria

		5		VN-5358-10		Vaminolact		40.1011		Acid amin*		Hỗn hợp các axít amin		2.10		Tiêm				Hộp 10 chai x 100ml		Fresenius Kabi Austria GmbH		Austria

		6		VD-12656-10		Aminoleban		40.1011		Acid amin*		các acid amin		2.15		Tiêm truyền				Chai nhựa 200ml, 500ml, dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch		Công ty TNHH Otsuka OPV		Việt Nam

		7		VD-19242-13		Aminosteril 10%		40.1011		Acid amin*		các acid amin		2.10		Tiêm		10%		Chai 250ml hoặc 500ml		Fresenius Kabi Deutschland GmbH		Germany

		8		VD-15932-11		Amiparen - 10		40.1011		Acid amin*		Các axit amin		2.15		Tiêm truyền				Chai 200ml, chai 500ml dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch		Công ty TNHH Otsuka OPV		Việt Nam

		9		VD-12657-10		Amiparen-5		40.1011		Acid amin*		Các axit amin		2.15		Tiêm truyền		5%		Chai nhựa 200ml, 500ml dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch		Công ty TNHH Otsuka OPV		Việt Nam

		10		VD-12659-10		Kidmin		40.1011		Acid amin*		Các axit amin		2.15		Tiêm truyền				Chai nhựa 200ml dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch		Công ty TNHH Otsuka OPV		Việt Nam

		11		VN-19817-16		Celemin Nephro 7%		40.1011		Acid amin*		L-isoleucin; L-leucin; L-lysin (dưới dạng L-lysin monoacetat); L-methionin; L-phenylalanin; L-threonin; L-tryptophan; L-valin; L-argininxg; L-histidin5g; Glycin; L-alanin; L-prolin ; L-serin; L-cystein (dưới dạng acetylcystein); L-malic acid		2.10		Tiêm		1.275g; 2.575g; 1,775g; 0,70g; 0,95g; 1,20g; 0,475g; 1,55g; 1,225g; 1,075g; 0,800g; 1,575g; 1,075g; 1,125g; 0,0925g; 0,375g.		Hộp 1 chai 250ml		Claris Otsuka Limited		India

		12		VD-24894-16		Doripenem 500mg		40.186		Doripenem*		Doripenem (dưới dạng Doripenem monohydrat)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ, Hộp 1 lọ + 2 ống nước cất pha tiêm 5ml (SX tại CT CPDP Trung Ương 2- Dopharma, SĐK: VD-18637-13), Hộp 1 lọ+ 2 ống nước cất pha tiêm 5ml (SX tại CT TNHH MTV 120- Armepharco, SĐK: VD-22389-15)		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		13		VD-25719-16		Doripenem 0,25g		40.186		Doripenem*		Doripenem		2.10		Tiêm		0,25mg		Hộp 10 lọ loại dung tích 20 ml		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		14		VD-25720-16		Doripenem 0,5g		40.186		Doripenem*		Doripenem		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 1 lọ loại dung tích 20 ml		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		15		VD-27142-17		Doripenem 250mg		40.186		Doripenem*		Doripenem (dưới dạng Doripenem monohydrat) 250 mg		2.05		Tiêm truyền tĩnh mạch		250 mg		Hộp 1 lọ, 10 lọ, Hộp 1 lọ+ 1 ống nước cất pha tiêm 5ml (SĐK: VD-22389-15 hoặc SĐK: VD-23675-15)		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		16		VN-20488-17		Dorvo		40.186		Doripenem*		Doripenem (dưới dạng Doripenem monohydrat) 500 mg		2.14		Truyền tĩnh mạch		500 mg		Hộp 1 lọ		United Biotech (P) Limited		India

		17		VN-20025-16		Invanz		40.187		Ertapenem*		Ertapenem (dưới dạng Ertapenem natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ		Laboratoire Merck Sharp & Dohme - Chibret - France
(đóng gói tại PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. Đại chỉ: JI. Raya Pandaan Km 48, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia)		France

		18		VN-20315-17		Invanz		40.187		Ertapenem*		Ertapenem		2.15		Tiêm truyền		1g		Hộp 1 lọ 15ml hoặc 20ml chứa 1g bột		Laboratoire Merck Sharp & Dohme - Chibret		France

		19		VD-27143-17		Ertapenem 1g		40.187		Ertapenem*		Ertapenem (dưới dạng Ertapenem natri) 1g		2.01; 2.04		Tiêm bắp; Tiêm tĩnh mạch		1g		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm VCP		Việt Nam

		20		VD-24714-16		Avipeps		40.188		Imipenem + cilastatin*		Imipenem (dưới dạng Imipenem monohydrat); Cilastatin (dưới dạng Cilastatin natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		21		VN-19912-16		Hipiog		40.188		Imipenem + cilastatin*		Imipenem; Cilastatin (dưới dạng Cilastatin natri)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 1 lọ		Alkem Laboratories Ltd.		India

		22		VN-19993-16		Yungpenem		40.188		Imipenem + cilastatin*		Cilastatin (dưới dạng Cilastatin natri); Imipenem (dưới dạng imipenem hydrat)		2.10		Tiêm		500mg; 500mg		Hộp 10 lọ		Yungjin Pharm. Co., Ltd.		Korea

		23		VN-20190-16		Tienam (đóng gói tại Laboratoires Merck Sharp & Dohme- Chibret; Địa chỉ: Route de Marsat, Riom, F-63963, Clermont- Ferrand Cedex 9, Pháp)		40.188		Imipenem + cilastatin*		Imipenem; Cilastatin		2.14		Truyền tĩnh mạch		500mg, 500mg		Hộp 01 lọ; Hộp 25 lọ.		Merck Sharp & Dohme Corp.		USA

		24		VN-20285-17		Tadifs Injection		40.188		Imipenem + cilastatin*		Imipenem; Cilastatin		2.14		Truyền tĩnh mạch		500mg, 500mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ		Schnell Biopharmaceuticals, Inc		Korea

		25		VD-24717-16		Fragenem 0,5 g		40.189		Meropenem*		Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat)		2.10		Tiêm		0,5g		Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		26		VD-24718-16		Fragenem 1 g		40.189		Meropenem*		Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi		Việt Nam

		27		VN-19756-16		Meronam		40.189		Meropenem*		Meropenem		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ bột và 1 ống nước cất pha tiêm 10ml		ACI Pharma Private Limited		India

		28		VN-7976-09		Meronem		40.189		Meropenem*		Meropenem Trihydrate		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ 30ml, Hộp 1 lọ 30ml		ACS Dobfar S.P.A - Italy
(CSĐG1: Zambon Switzerland Ltd.- Switzerland/CSĐG2: AstraZeneca UK Ltd. - UK)		Italy

		29		VN-7975-09		Meronem		40.189		Meropenem*		Meropenem Trihydrate		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 10 lọ 20ml, Hộp 1 lọ 20ml		ACS Dobfar S.P.A - Italy
 (CSĐG1: Zambon Switzerland Ltd.- Switzerlan/CSĐG2: AstraZeneca UK Ltd-UK)		Italy

		30		VD-15700-11		Meropenem 500 Glomed		40.189		Meropenem*		Mepropenem (dưới dạng hỗn hợp bột Meropenem và Natri carbonat)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ x 674 mg thuốc bột pha tiêm (Tiêm tĩnh mạch)		Công ty CPDP Glomed		Việt Nam

		31		VD-17779-12		Nopen		40.189		Meropenem*		Mepropenem (dưới dạng hỗn hợp bột Meropenem và Natri carbonat)		2.10		Tiêm		500mg		hộp 1 lọ		Công ty TNHH Phil Inter Pharma		Việt Nam

		32		VD-16465-12		Philonem		40.189		Meropenem*		Meropenem (dưới dạng hỗn hợp vô khuẩn Meropenem trihydrat và Sodium carbonat)		2.10		Tiêm		1g		hộp 1 lọ bột pha tiêm		Công  ty TNHH Phil Inter Pharma.		Việt Nam

		33		VD-23138-15		Bironem 1g		40.189		Meropenem*		Meropenem (dưới dạng Meropenem + Natri carbonat khan)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1 lọ; hộp 10 lọ; hộp 25 lọ		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		34		VD-23139-15		Bironem 500		40.189		Meropenem*		Meropenem (dưới dạng Meropenem + Natri carbonat khan)		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; hộp 10 lọ; hộp 25 lọ		Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định		Việt Nam

		35		VD-25807-16		Pharbapenem 0,5g		40.189		Meropenem*		Meropenem		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		36		VD-26423-17		Pimenem		40.189		Meropenem*		Meropenem		2.10		Tiêm		500mg		Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ; Hộp 1 lọ kèm 1 ống nước cất pha tiêm 15ml, hộp 10 lọ kèm 10 ống nước cất pha tiêm 15ml		Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân		Việt Nam

		37		VN-20246-17		Meropenem Kabi 500mg		40.189		Meropenem*		Meropenem		2.14		Truyền tĩnh mạch		500mg		Hộp 10 lọ		Facta Farmaceutici S.p.A		Italy

		38		19794.KD.15.1		Fosmicin-S nhỏ tai		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin		6.04		Nhỏ tai		300mg		hộp 10 lọ x 300mg x 10 ống dmôi 10ml		Meiji Seika Pharm Co. Ltd.		Japan

		39		VD-17547-12		Delivir 1g		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		40		VD-17548-12		Delivir 2g		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin		2.10		Tiêm		2000mg		Hộp 10 lọ		Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.		Việt Nam

		41		VN-13032-11		Alphafoss Inj.		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 1, 10 lọ 1g		Hankook Korus Pharm. Co., Ltd.		Korea

		42		VN-13784-11		Fosmicin for I.V.Use 1g		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Meiji Seika Kaisha Ltd.		Japan

		43		VN-13785-11		Fosmicin for I.V.Use 2g		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin Sodium		2.10		Tiêm		2g		Hộp 10 lọ		Meiji Seika Kaisha Ltd.		Japan

		44		VN-15682-12		Gotodan		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin Sodium		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ thuốc		Bharat Parenterals Ltd.		India

		45		VN-9498-10		Fomexcin		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin Natri		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		Northest General Pharmaceutical Factory		China

		46		VN-19707-16		Fosmicin-S for Otic		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin natri		2.10		Tiêm		300mg		Hộp 10 lọ + 10 ống dung môi 10ml		Meiji Seika Pharma Co., Ltd.- nhà máy Odawara		Japan

		47		VD-24743-16		Fosfomycin A.T		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri)		2.10		Tiêm		1000mg		Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống dung môi. Hộp 3 lọ thuốc + 3 ống dung môi. Hộp 5 lọ thuốc + 5 ống dung môi. Ống dung môi: Nước cất pha tiêm 10ml		Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên		Việt Nam

		48		VN-19880-16		Fosfomycin Invagen 1g		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri)		2.10		Tiêm		1g		Hộp 10 lọ		B.Braun Medical S.A		Spain

		49		VN-19881-16		Fosfomycin Invagen 4g		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri)		2.10		Tiêm		4g		Hộp 10 lọ		B.Braun Medical S.A		Spain

		50		VN-15983-12		Fosmicin tablets 500		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin calcium hydrate		1.01		Uống		500mg		Hộp 2 vỉ x 10 viên		Meiji Seika Pharma Co. Ltd.		Japan

		51		VD-25655-16		Fosfomycin 2000 A.T		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin natri)		2.10		Tiêm		2000mg		Hộp 1 lọ thuốc + 2 ống dung môi. Hộp 3 lọ thuốc + 6 ống dung môi. Hộp 5 lọ thuốc + 10 ống dung môi. Ống dung môi: Nước cất pha tiêm x 10ml		Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên		Việt Nam

		52		VD-28605-17		Fosfomed 500		40.251		Fosfomycin*		Fosfomycin (dưới dạng Fosfomycin Natri) 500 mg		2.01; 2.05		Tiêm bắp; Tiêm truyền tĩnh mạch		500 mg		Hộp 1 lọ, 10 lọ, 20 lọ		Công ty TNHH sản xuất dược phẩm Medlac Pharma Italy		Việt Nam

		53		VN-20015-16		Macdin 600		40.253		Linezolid*		Linezolid		1.01		Uống		600mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Macleods Pharmaceuticals Ltd.		India

		54		VD-25984-16		Linestad 600		40.253		Linezolid*		Linezolid		1.01		Uống		600mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên		Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam		Việt Nam

		55		VD-26095-17		Linezolid 600		40.253		Linezolid*		Linezolid		2.14		Truyền tĩnh mạch		600mg		Hộp 1 túi 300 ml		Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2		Việt Nam

		56		VD-26183-17		Sovasdi		40.253		Linezolid*		Linezolid		1.01		Uống		600 mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.		Việt Nam

		57		VD-26611-17		Linod 600		40.253		Linezolid*		Linezolid		1.01		Uống		600 mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV		Việt Nam

		58		VN-19906-16		Targosid		40.257		Teicoplanin*		Teicoplanin		2.10		Tiêm		400mg		Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml		Sanofi-Aventis S.p.A		Italy

		59		VN-19777-16		Amphot		40.281		Amphotericin B*		Amphotericin B		2.10		Tiêm		50mg		Hộp 1 lọ		Lyka Labs Limited		India

		60		VN-6722-08		Ampholip		40.281		Amphotericin B*		Amphotericin B		2.10		Tiêm		5mg/ml		Hộp 1 lọ 10ml		Bharat Serums and Vaccines Ltd		India

		61		VN2-370-15		Voritab - 200		40.30.303		Voriconazole*		Voriconazole 200mg		1.01		Uống		200mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Synmedic Laboratories		India

		62		VN2-371-15		Voritab - 50		40.30.303		Voriconazole*		Voriconazole 50mg		1.01		Uống		50mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		Synmedic Laboratories		India

		63		QLĐB-443-14		Virizolmed		40.30.303		Voriconazole*		Voriconazol 50 mg		1.01		Uống		50mg		Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên		Công ty cổ phần dược phẩm Glomed		Việt Nam

		64		VN1-587-11		Vorican-200		40.30.303		Voriconazole*		Voriconazole		1.01		Uống		200mg		Hộp 3 vỉ x 10 viên		Hetero Drugs Ltd.		India

		65		VN3-81-18		Voriole 50		40.30.303		Voriconazole*		Voriconazol 50mg		1.01		Uống		50mg		Hộp 1 vỉ x 10 viên		MSN Laboratories Limidted		India





DM ma duong dung

		Phụ lục 12. Danh mục mã đường dùng/dạng dùng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BYT ngày     /10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

		STT		Mã đường dùng		Đường dùng/dạng dùng

		(1)		(2)		(3)

		1		1.01		Uống

		2		1.02		Ngậm

		3		1.03		Nhai

		4		1.04		Đặt dưới lưỡi

		5		1.05		Ngậm dưới lưỡi

		6		2.01		Tiêm bắp

		7		2.02		Tiêm dưới da

		8		2.03		Tiêm trong da

		9		2.04		Tiêm tĩnh mạch

		10		2.05		Tiêm truyền tĩnh mạch

		11		2.06		Tiêm vào ổ khớp

		12		2.07		Tiêm nội nhãn cầu

		13		2.08		Tiêm trong dịch kính của mắt

		14		2.09		Tiêm vào các khoang của cơ thể

		15		2.10		Tiêm

		16		2.11		Tiêm động mạch khối u

		17		2.12		Tiêm vào khoang tự nhiên

		18		2.13		Tiêm vào khối u

		19		2.14		Truyền tĩnh mạch

		20		2.15		Tiêm truyền

		21		3.01		Bôi

		22		3.02		Xoa ngoài

		23		3.03		Dán trên da

		24		3.04		Xịt ngoài da

		25		3.05		Dùng ngoài

		26		4.01		Đặt âm đạo

		27		4.02		Đặt hậu môn

		28		4.03		Thụt hậu môn - trực tràng

		29		4.04		Đặt

		30		4.05		Đặt tử cung

		31		4.06		Thụt

		32		5.01		Phun mù

		33		5.02		Dạng hít

		34		5.03		Bột hít

		35		5.04		Xịt

		36		5.05		Khí dung

		37		5.06		Đường hô hấp

		38		5.07		Xịt mũi

		39		5.08		Xịt họng

		40		5.09		Thuốc mũi

		41		5.10		Nhỏ mũi

		42		5.11		Đường nội khí quản

		43		6.01		Nhỏ mắt

		44		6.02		Tra mắt

		45		6.03		Thuốc mắt

		46		6.04		Nhỏ tai

		47		9.01		Áp ngoài da

		48		9.02		Áp sát khối u

		49		9.03		Bình khí lỏng hoặc nén

		50		9.04		Bình khí nén

		51		9.05		Bôi trực tràng

		52		9.06		Đánh tưa lưỡi

		53		9.07		Cấy vào khối u

		54		9.08		Chiếu ngoài

		55		9.09		Dung dịch

		56		9.10		Dung dịch rửa

		57		9.11		Dung dịch thẩm phân

		58		9.12		Phun

		59		9.13		Túi

		60		9.14		Hỗn dịch

		61		9.15		Bột đông khô để pha hỗn dịch

		62		9.16		Phức hợp lipid

		63		9.17		Liposome

		64		9.18		Polymeric micelle

		65		9.19		Tại chỗ (ngâm vào khoang màng bụng)





